
Ngày dạy:………………………..
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

 Giúp học sinh:

- Biết được tình hình giao thông hiện nay, nguyên nhân của thực trạng đó và một số giải pháp để tham gia giao thông an toàn.

- Biết những quy định cần thiết về trật tự an toàn giao thông.

- Hiểu ý nghĩa của việc chấp hành trật tự an toàn giao thông và các biện pháp bảo đảm an toàn khi đi đường.

2. Kĩ năng:

- Biết đánh giá hành vi đúng hay sai của người khác về thực hiện trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện nghiêm chỉnh trật tự an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng trật tự an toàn giao thông.

- Ủng hộ những việc làm tôn trọng trật tự an toàn giao thông.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ,...

- Năng lực chuyên biệt:

  + Nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia giao thông an toàn.

  + Có kỹ năng, kiến thức để tham gia giao thông an toàn.

- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:  Hình ảnh về vi phạm giao thông, biển báo giao thông, bảng phụ, máy tính, máy chiếu,… 

2. Học sinh: Giấy khổ lớn, bút dạ, tranh ảnh, biển báo giao thông.

III. PHƯƠNG PHÁP
Trong quá trình giảng dạy, GV kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của HS: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt vấn đề, trò chơi,…

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu  (5’)

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo.

	Các bạn Hải, Tú, Hoàn đi xe đạp hàng ba, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa. Gần đến ngã tư, chưa tới vạch dừng thì đèn vàng bật sáng. Hải vừa đạp xe nhanh, vừa giục các bạn, Tú cũng vội vàng đạp xe theo Hải. Hoàn muốn ngăn các bạn lại nhưng không kịp.

- Em hãy nhận xét hành vi đi đường của các bạn Hải, Tú, Hoàn? Gv vao bài:

- Học sinh trả lời, giáo viên dẫn vào bài: Tai nạn giao thông hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Đặc biệt trong những năm gần đây tai nạn giao thông lại liên tục gia tăng, ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân, xã hội. Nguyên nhân do đâu? Giải pháp là gì?. Hôm nay cúng ta cùng tìm hiểu qua bài giáo dục an toàn giao thông.

	

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 

Mục tiêu:  Nắm được tình hình giao thông hiện nay. Nắm được tính chất nguy hiểm và nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông, tầm quan trọng của giao thông đối với đời sống của con người.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình giao thông nước ta hiện nay

- Cho HS quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi sau.

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 7 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm 3.791 người chết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18,6% và số người chết giảm 15,1%.
? Em hãy nhận xét về tình hình tai nạn giao thông và mức độ thiệt hại về người do tai nạn gây ra?

- Hs trả lời: Tình hình tai nạn giao thông vẫn còn cao, số người chết, số người bị thương và thiệt hại về người là rất lớn.

- Hs khác nhận xét, bổ xung:

- Gv nhận xét, bổ xung và cho HS chia lớp thành 4 nhóm thảo luận để tìm ra nguyên nhân và đề suất một số giaỉ pháp tham gia giao thông an toàn.

? N1, N3: Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn trên? Nguyên nhân nào là chủ yếu?

- Hs trả lời: Nguyên nhân: Do phương tiện tăng nhanh, hệ thống đường xá chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, người dân chưa có ý thức tự giác chấp hành qui định về ATGT... Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa có ý thức tự giác chấp hành qui định về ATGT.

- Gv nhận xét, bổ xung:

- GV ch o HS quan sát 1 số hình ảnh, biểu đồ để thấy rõ nguyên nhân chủ yếu

- Hs quan sát, nhận xét:

- Gv nhận xét, kết luận:

? N2, N4: Làm thế nào để có thể tránh được tai nạn giao thông khi tham gia giao thông? Gv cho hs quan sát 1 số hình ảnh, học sinh thảo luận đưa ra giái pháp.

- Hs trả lời: - Phải nâng cao ý thức trách nhiệm bằng cách tuân thủ qui định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Gọi học sinh nhận xét, bổ sung và kết luận:

- Gv cho hs tự liên hệ bản thân:

- Hs đại diện trả lời:

- Gv nhấn mạnh:

- Gv tích hợp tấm gương chấp hành luật giao thông: Bác Hồ (câu chuyện: Giữ luật lệ chung- sgk trang 12-gdcd 6)
	I. Tình hình giao thông nước ta hiện nay:

- Tai nạn giao thông luôn là vấn đề hết sức nóng bỏng và đã gây ra không ít khó khăn cho các nhà chức trách.

- Từng ngày, từng giờ những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở khắp nơi đã gây nên rất nhiều thiệt hại cho con người cả về vật chất lẫn tinh thần và tính mạng. 

II. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông
1. Nguyên nhân khách quan
Do người khác, do phương tiện, điều kiện đường sá, yếu tố thời tiết, môi trường…

2. Nguyên nhân chủ quan
Bản thân học sinh 

III. Một số giải pháp tham gia giao thông an toàn

- Nâng cấp chất lượng hạ tầng giao thông.

- Nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của những người tham gia giao thông đặc biệt là học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ATGT.

- Ra luật, các quy định, xử lí nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

* Liên hệ hs: Tích cực học tập về an toàn giao thông trong nhà trường, trên sách vở, tivi, báo đài và phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên truyền, vân động mọi người xung quanh cùng tham gia giao thông an toàn


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh

Hướng dẫn học sinh thực hành:
- GV chiếu bài tập lên máy chiếu cho hs làm.

- Gọi hs lên bảng chữa bài, hs còn lại làm vào vở

1. Các hành vi nào là không an toàn khi đi xe đạp?
a. Đu bám xe khác

b. Dàn hàng ngang

c. Đi sai làn đường 

d. Cả a, b, c

2. Đi xe đạp dàn hàng ngang thì có những nguy hiểm gì?
a. Lấn làn đường, cản trở người và phương tiện tham gia giao thông khác

b. Dễ va chạm với các phương tiện khác

c. Có thể mải nói chuyện với nhau và không quan sát an toàn xung quanh

d. Không có nguy hiểm gì

e. Cả a, b, c

3. Hãy sắp xếp các bước sau theo thứ tự đúng các bước đi qua đường giao nhau có tín hiệu đường giao thông? 
a. Lên xe đi tiếp vẫn chú ý an toàn

b. Đèn đỏ dừng lại trước vạch dừng

c. Giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau

d. Đèn xanh quan sát an toàn xung quanh

- Hs Quan sát và làm:

- Gv nhận xét, kết luận:

- Lên bảng chữa bài; hs làm vào vở                                       
	 Nội dung cần đạt

IV. Thực hành một số tình huống khi tham gia giao thông
1. Các hành vi không an toàn khi đi xe đạp:
d. Cả a, b, c

2. Đi xe đạp dàn àng ngang thì có những nguy hiểm:

e. Cả a, b, c

3. Hãy sắp xếp các bước sau theo thứ tự đúng các bước:


C, b, d, a

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (2’)

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo


· Hs viết bài tuyên truyền về tham gia giao thông an toàn.

Ngày dạy:...................................
Tiết 1 – Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 

Học sinh hiểu được thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư, vì  sao cần phải có chí công vô tư.

2. Kĩ năng:

 HS  phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư, biết tự kiểm tra mình.

3. Thái độ:

 HS đồng tình ủng hộ, biết quý trọng những hành vi thể hiện chí công vô tư phê phán phản đối những hành vi tư lợi, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

4. NL cần hướng tới: 

 NL tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề...tự nhận thức điều chỉnh hành vi, tự chịu trách nhiệm....

II. CHUẨN BỊ:

1. GV:

-    Kế hoạch bài học

- Sách học sinh, sách giáo khoa môn GDCD, lớp 9;

- Giấy khổ rộng, bút dạ, băng dính (hồ dán), kéo;

- Trường hợp, tình huống liên quan đến nội dung bài học.

2.Chuẩn bị của học sinh:

- HS đọc, tìm hiểu trước bài học

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

	Tên hoạt động
	Phương pháp thực hiện
	Kĩ thuật dạy học

	A. Hoạt động khởi động
	- Dạy học nêu vấn đề
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi



	B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình, vấn đáp.

……
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

	C. Hoạt động luyện tập
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm cặp đôi
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

- Kĩ thuật động não

	D. Hoạt động vận dụng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

- Dự án
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

……


2. Tổ chức các họat động

A. HĐ khởi động

1. Mục tiêu: 

-  HS sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để giải quyết tình huống có liên quan tới nội dung bài học.

- Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cộng đồng,cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

Em hiểu câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh ntn?

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
               Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
               Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
               Thiếu một mùa, thì không thành trời,
               Thiếu một phương, thì không thành đất.
               Thiếu một đức, thì không thành người”

- HS tiếp nhận và thực hiện yêu cầu

- HS: trao đổi cặp đôi 

- Dự kiến sp: câu trả lời của HS( phẩm chất cần có của mỗi con người giống như quy luật tất yếu của tự nhiên. Mỗi người, nhất là những người có vị trí ảnh hưởng đối với xã hội, đối với cộng đồng phải luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành theo 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính; thiếu một đức tính cũng không thành người….)
*Báo cáo kết quả: HS trình bày miệng
*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học

Gv nêu nên ý nghĩa sự cần thiết của sự chí công vô tư trong cuộc sống và dẫn dắt vào bài

B.Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của thày- trò
	Nội dung

	HĐ 1: Tìm hiểu mục đặt vấn đề (8’) .

1. Mục tiêu: HS hiểu được những việc làm thể hiện chí công vô tư…
2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- TB miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  1 HS đọc phần ĐVĐ

 các nhóm thảo luận( thảo luận theo bàn) các câu hỏi phần gợi ý sgk

- Học sinh tiếp nhận 

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận các vấn đề.
=> Thảo luận lớp các câu hỏi có ở phần gợi ý 

? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó em hiểu gì về Tô Hiến Thành?

? Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh? Theo em điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta với Bác?

- Học sinh: Làm việc

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: + Tô Hiến Thành dùng người chỉ căn cứ vào việc ai là ngừơi gánh vác được công việc chung của đất nước.

           => Điều đó chứng tỏ ông thực sự công bằng, không thiên vị.

- Hs: Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng tuyệt vời của một con người đã dành trọn cuộc đời mình cho quyền lợi của dân tộc, của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

=> Nhờ phẩm chất đó Bác đã nhận được trọn vẹn tình cảm cuả nhân dân ta đối với người; Tin yêu lòng kính trọng, sự khâm phục lòng tự hào và sự gắn bó thân thiết gần gũi…
*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

- Gv: Nhận xét - bổ sung => Kết luận

Việc làm của Tô Hiến Thành và Hồ Chủ Tịch có chung một phẩm chất rất đáng quý. Đó là “chí công vô tư”

HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học (19’)
1. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…

2. Phương thức thực hiện:

- Trải nghiệm

- Hoạt động nhóm
- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

? Qua đây em hiểu thế nào là chí công vô tư?

? Em hãy tìm những biểu hiện của chí công vô tư 

? Qua đó em thấy chí công vô tư có ý nghĩa  như thế nào với cá nhân và tập thể (xh)

? Để trở thành người chí công vô tư chúng ta phải làm gì ?

- Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát, giúp đỡ

- Dự kiến sản phẩm

    Là phẩm chất đạo đức tốt dẹp trong sáng và cần thiết  của tất cả mọi người…

- Qua lời nói: bênh vực lẽ phải, bảo vệ chân lí,....

- Qua hành động : Dạy học miễn phí, cho điểm công bằng.....

Gv: Nếu một người luôn luôn cố gắng vươn lên bằng tài năng sức lực của mình một cách chính đáng để đem lại lợi ích cho bản thân (như mong làm giầu, đạt kết quả cao trong học tập... thì đó có phải là hành vi của sự chí công vô tư ko ? - có)

? Trái với chí công vô tư là gì ? Cho ví dụ ?

Hs : tự tư tự lợi, ích kỷ, tham lam – nâng đỡ con cháu kém tài, đức đảm nhận những vị trí quan trọng.

Gv: Đưa ra những biểu hiện của sự tự tư tự lợi, giả danh chí công vô tư hoặc lời nói thì chí công nhưng việc làm lại thiên vị.....Để học sinh phân biệt. 

Có những kẻ miệng nói có vẻ chí công vô tư nhưng hành động và việc làm lại thể hiện sư ích kỷ, tham lam đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể...thì đó là kẻ đạo đức giả không phải là những con người chí công vô tư thực sự . (trù dập, tham ô...)

Gv: Mỗi người chúng ta không những phải có nhận thức đúng đắn để có thể phân biệt được các hành vi thể hiện sự chí công vô tư (Hoặc không chí công vô tư) mà còn cần phải có thái độ ủng hộ , quý trong người chí công vô tư, phê phán những hành vi vụ lợi thiếu công bằng.

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng


	I. Đặt vấn đề

1. Tô Hiến Thành - một tấm gương về chí công vô tư.

Tô Hiến Thành dùng người căn cứ vào năng lực từng người

 -> Ông là người chí công vô tư, làm việc vì lợi ích chung.

2. Điều mong muốn của Bác Hồ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một tấm gương sáng, Người đã nhận được sự kính trọng, yêu thương của nhân dân.
II. Nội dung bài học

1.Chí công vô tư:

    Là phẩm chất đạo đức tốt dẹp trong sáng và cần thiết  của tất cả mọi người.

2. Biểu hiện của chí công vô tư:

+ Thể hiện sự công bằng, không thiên vị.

+ Giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

3. Ý nghĩa của chí công vô tư

    -  Với xã hội : Thêm giàu mạnh , công  bằng, dân chủ

    -  Với cá nhân: Được mọi người tin yêu

4. Rèn luyện chí công vô tư

- Ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư

- Phê phán hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.




C. HĐ luyện tập

1. Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.

     -  Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo. 

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

? Đọc, giải thích câu ca dao 

“Trống chùa ai vỗ thì thùng

Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng”

(phê phán những việc làm vì lợi ích cá nhân, tham lam, vị kỉ, lấy của chung làm của riêng)

· GV: Gọi HS đọc yêu cầu từng bài tập.

GV: cho HS  làm bài, sau đó nhận xét. Có thể cho điểm với một số bài làm tốt.

Học sinh tự trình bày những suy nghĩ của mình và sau đó lên bảng làm.

- Học sinh tiếp nhận 

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :Thảo luận
- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm: vở HT của HS

* Dự kiến sản phẩm
Bài 1. 

- d,e: chí công vô tư.  Vì Lan và Nga giải quyết công việc xuất phát vì lợi ích chung

- a,b,c,đ : không .

Bài 2.

- Tán thành: d,đ

- Không tán thành: a,b,c.

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

- GV: Tổ chức đàm thoại với HS các bài tập sgk

->Giáo viên chốt kiến thức 

D. HĐ vận dụng

1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Hãy kể những biểu hiện chí công vô tư và không chí công vô tư của em, bạn em và những người xung quanh. Đề xuất cách rèn luyện để có chí công vô tư.
- HS làm việc cá nhân, trao đổi theo nhóm

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân, cặp đôi
- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Vở HT của HS

*Báo cáo kết quả: Thuyết trình

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức 

E. HĐ tìm tòi, mở rộng

1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Tìm một số tấm gương về chí công vô tư, chưa chí công vô tư: 

+ Truyện kể thái sư T.T.Độ( vợ là Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung)

+ Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng… tham ô tài sản nhà nước.

-  Đọc các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn  nói về chí công vô tư. 

Phương thức thực hiện: GV: giao dự án cho HS

- HS thực hiện theo phương pháp đề án và báo cáo vào tiết học sau

Ngày dạy: ........................................
Tiết 2 – Bài 2:   TỰ CHỦ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức : 

HS hiểu được thế nào là tự chủ. 

- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ.

- Vì sao con người cần có tính tự chủ.

2. Kĩ năng : 

- Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.

3. Thái độ: 

- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.

- HS biết tôn trọng người sống tự chủ, biết rè luyện tính tự chủ.

4. NL cần hướng tới: 

 NL tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề...tự nhận thức điều chỉnh hành vi, tự chịu trách nhiệm....

II. CHUẨN BỊ :

GV:SGK, SGV, giấy khổ lớn, bút dạ, những tấm gương ví dụ về tính tự chủ

HS: Đọc bài, chuẩn bị gấy bút......

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

	Tên hoạt động
	Phương pháp thực hiện
	Kĩ thuật dạy học

	A. Hoạt động khởi động
	- Dạy học nêu vấn đề
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi



	B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình, vấn đáp.

……
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

	C. Hoạt động luyện tập
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm cặp đôi
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

- Kĩ thuật động não

	D. Hoạt động vận dụng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.


	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

….



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

- Dự án
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

……


2. Tổ chức các hoạt động

A. HĐ khởi động

1. Mục tiêu:

+ HS sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để giải quyết tình huống có liên quan tới nội dung bài học.

+ NL: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác...

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

-Cách tiến hành

? Kể một câu truyện hay về một tấm guơng thể hiện tính tự chủ của những người xung quanh mà  em biết( trình bày kết quả dự án chuẩn bị ở nhà )

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi 

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: SP HS thuyết trình( câu chuyện về chí công vô tư hoặc không chí công vô tư)

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên nêu vấn đề cần tìm hiểu trong bài học
Giới thiệu tấm gương thày giáo N.N.Ký là người tật nguyền nhưng đã vượt lên số phận làm chủ bản thân, số phận, cuộc sống, tương lai của mình.

B.Hoạt động hình thành kiến thức

- Mục tiêu:

+ HS hiểu được những vấn đề xảy ra trong thực tế và nội dung bài học

+ NL: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác...

+ PPDH/ KTDH: Giải quyết vấn đề, thảo luận, giao tiếp và sáng tạo...

· Cách tiến hành

	Hoạt động của thày- trò
	    Nội dung

	HĐ 1 : Tìm hiểu mục đặt vấn đề (9’)

1. Mục tiêu: HS hiểu được tự chủ và ý nghĩa của tự chủ từ tinh huống giả định

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm( cặp đôi)

3. Sản phẩm hoạt động

- TB miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.


- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Học sinh đọc truyện “Một người mẹ”

? Nỗi bất hạnh nào đã đến với gia đình bà Tâm

? Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình?

? Theo em bà Tâm là người như thế nào?

Hs: Tự do phát biểu

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : làm nhiệm vụ

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm: HS dựa vào nội dung truyện để trả lời…
*Báo cáo kết quả

Gv: Như vậy các em đã thấy bà Tâm làm chủ được tình cảm , hành vi của mình nên đã vượt qua được đau khổ sống có ích cho con và người khác.

Gv: Trước khi chuyển sang phần hai các em hãy nghiên cứu tiếp truyện “Chuyện của N”

? N từ một học sinh ngoan ngoãn đi đến chỗ nghiện ngập  và trộm cắp như thế nào? Vì sao như vậy?

- Hs: Được gia đình cưng chiều 

         Bạn bè xấu rủ rê 

         Bỏ học thi trượt tốt nghiệp 

         Buồn chán > nghiện ngập + trộm cắp.

  ? Cách ứng xử của bà Tâm và N khác nhau ở điểm nào?

-Hs: + Bà Tâm: tự chủ, không bi quan, chán nản.

      Không tự chủ, thiếu tự tin, bản lĩnh.

? Nếu trong lớp em có bạn như N em sẽ ứng xử như thế nào?

-Hs: Gần gũi, động viên, giúp đỡ.

=>Gv: Trong cs con người luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách thậm chí cả những cám dỗ. Nếu chúng ta có bản lĩnh, biết tự chủ thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đạt tới thành công. Vậy chúng ta phải rèn luyện tính tự chủ như thế nào?....

*Đánh giá, nhận xét

- HS đánh giá nx

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức 
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học (17’)
1.Mục tiêu:HS hiểu được thế nào là tự chủ, biểu hiện và ý nghĩa, cách rèn luyện…

2. Phương thức thực hiện:

- Trải nghiệm

- Hoạt động cặp đôi

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- TB miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

? Thế nào là tự chủ? Cho ví dụ thể hiện tính tự chủ?

? Theo em tính tự chủ được thể hiện như thế nào? 

? Trái với biểu hiện của tính tử chủ là ntn?

? Tính tự chủ có ý nghĩa ntn?

-Hs: Gặp bài toán khó trong giờ kiểm tra...

           Bị bạn nghi là ăn cắp tiền...

           Bạn rủ em đi chơi điện tử ăn tiền...

? Theo em tính tự chủ được thể hiện như thế nào? 

Gv: - Trước mọi sự việc: Bình tĩnh không chán nản, nóng  nảy, vội vàng 

       - Khi gặp khó khăn : không sợ hãi 

       - Trong cư xử: ôn tồn mềm mỏng , lịchsự

Hs : Lấy nhiều biểu hiện khác nhau nữa.

? Trái với biểu hiện của tính tử chủ là ntn?

Hs: - Nổi nóng, to tiếng, cãi vã, gây gổ.

      - Sợ hãi, chán nản bị lôi kéo , dụ dỗ, lợi dụng.

      - Có những hành vi tự phát như : văng tục, cư xử thô lỗ. 

Gv: Tất cả những biểu hiện này chúng ta đều phải sửa chữa.

? Tính tự chủ có ý nghĩa ntn? 

Gv : Đưa ra câu hỏi thảo luận nhóm : Liên hệ thực tế đời sống hàng ngày về tính tự chủ (ở nhà, trường lớp, XH)?

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát, giúp đỡ

- Dự kiến sản phẩm

Hs:+ Nhà: đi học về mệt mỏi chưa nấu cơm...

      + Trường: bạn rủ rê..

      + Ngoài XH: Nhặt được của rơi, bị đâm xe.........

   Gv: Tổng kết lại cách ứng xử đúng cho từng trường hợp.

? Như vậy các em đã có thể rút ra được cách rèn luyện tính tự chủ cho mình ntn? 

Gv: Cần rút kinh nghiệm và sửa chữa sau mỗi hành động của mình.

*Báo cáo kết quả: TB miệng

*Đánh giá kết quả

- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, bs, chốt kt


	I. Đặt vấn đề

1.Một người mẹ

Bà Tâm chăm sóc con, giúp đỡ những người có hoàn cảnh như bà =>bà là người có bản lĩnh sống, biết làm chủ bản thân nên vượt qua được nỗi đau để tiếp tục sống có ích.

2. Chuyện của N:

- Không làm chủ bản thân, bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo

=> sa ngã, hư hỏng...                         
II. Nội dung bài học

1. Tự chủ:

- Tự chủ: là làm chủ bản thân.

- Người biết tự chủ: là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh

2. Biểu hiện của tự chủ: 

- Thái độ: bình tĩnh, tự tin.

- Hành động: biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

3. Ý nghĩa : 

- Tính tự chủ giúp con người sống một cách đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hoá.

- Giúp con người đứng vững trước những trước những tình huống khó khăn, những thử thách, cám dỗ.

4. Rèn luyện tính tự chủ.

- Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động. 

- Sau mỗi hành động, việc làm cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.




C. HĐ luyện tập

1. Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.

                     -  Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo. 

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

GV: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1,2?

- Học sinh tiếp nhận 

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :Thảo luận
- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm: vở HT của HS

Bài 1. Đáp án: Đồng ý với: a,b,d,e.

Bài 2. Gải thích câu ca dao : 

      “Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức 

D. HĐ vận dụng

1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giải thích câu ca dao cuối bài (con người có quyết tâm thì dù người khác có ngăn trở cũng vẫn vững vàng, kiên định), liên hệ với bản thân về tự chủ( HS trải nghiệm với các tình huống giả định và đưa ra cách giải quết)

- Tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về tự chủ.

-lập kế hoạch rèn luyện của bản thân

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân
- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Vở HT của HS

-Báo cáo kq: HS trình bày

- HS nhận xét, bsung

- GV nhận xét, bổ sung, chốt

E. HĐ tìm tòi, mở rộng

1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

Tìm hiểu về những việc làm đân chủ và kỉ luật ở bài 3

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, báo cáo vào tuần tới
Ngày dạy: .......................................
Tiết 3 - Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức : Hiểu được  thế nào là dân chủ, kỉ luật, biểu  hiện của dân chủ kỉ luật. ý nghĩa  của dân chủ kỉ luật trong nhà trường và xã hội .

2. Kĩ năng: 

  - Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể

  - Biết giao tiếp và ứng xử thực hiện tốt dân chủ, biết tự đánh giá bản thân xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kỉ luật.

3. Thái độ : Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể .

   Có ý thức tự giác rèn luyện tính kỉ luật phát huy dân chủ trong học tập và các hoạt động khác.

4. NL cần hướng tới: 

 NL tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề...tự nhận thức điều chỉnh hành vi, tự chịu trách nhiệm....

II. CHUẨN BỊ:

 Gv: Các sự kiện tình huống, tư liệu tranh ảnh giấy khổ lớn.

 Hs: Đọc bài và soạn bài trước.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

	Tên hoạt động
	Phương pháp thực hiện
	Kĩ thuật dạy học

	A. Hoạt động khởi động
	- Dạy học nêu vấn đề
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi



	B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình, vấn đáp.

……
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

	C. Hoạt động luyện tập
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm cặp đôi
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

- Kĩ thuật động não

	D. Hoạt động vận dụng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

- Dự án
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

……


A. HĐ khởi động

1- Mục tiêu:

+ HS sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để giải quyết tình huống có liên quan tới nội dung bài học.

- Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

        ? Hãy nêu một số tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em có thể gặp ở trường và nêu cách ứng xử phù hợp?

3. Bài mới: Gv cho hs đọc 2 câu chuyện trong SGK và nêu câu hỏi:
 Hãy cho biết: 

? Vì sao tập thể  lớp em lại là tập thể xuất sắc toàn trường( hoặc chưa xs) vào cuối năm học vừa qua?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi 

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: a. có tính dân chủ, kỉ luật

                                 b. Thiếu tính dân chủ

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: Dẫn vào bài

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học
B.Hoạt động hình thành kiến thức

- Mục tiêu:

+ HS hiểu được những vấn đề xảy ra trong thực tế và nội dung bài học

+ NL: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác...

+ PPDH/ KTDH: Giải quyết vấn đề, thảo luận, giao tiếp và sáng tạo...

· Cách tiến hành

	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung

	HĐ1: Tìm hiểu mục đặt vấn đề (9’)

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về nhg việc làm thể hiện dân chủ và chưa dân chủ

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

? Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 tình huống trên.

? Tập thể 9a đã đạt được thành tích như thế nào trong học tập?

? Việc làm của giám đốc cho thấy ông là người ntn?

 - Hs : Ông là người chuyên quyền độc đoán, gia trưởng.

? Việc làm của ông giám đốc đã gây ra hậu quả gì ?

- Hs : sx thua lỗ...

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: làm việc theo yêu cầu

- Giáo viên: Quan sat, trợ giúp kịp thời

- Dự kiến sản phẩm

GV: Chia bảng thành 2 phần

Có dân chủ

    Thiếu dân chủ

- Các bạn sôi nổi thảo luận.

- Đề suất chi tiêu cụ thể

- Thảo luận các biện pháp thực hiện những vấn đề chung.

- Tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể.

- Thành lập đội thanh niên cờ đỏ.

· - Công dân không được bàn bạc góp ý kiến về yêu cầu của giám đốc.

- Sức khoẻ công nhân giảm sút.

- Công dân kiến nghị cải thiện lao động đồi sống vật chất, nhưng giám đốc không chấp nhận.

? Sự kết hợp biện pháp dân chủ và kỉ luật của 9A ntn?

Biện pháp dân chủ

Biện pháp kỉ luật

- Mọi người cùng được tham gia bàn bạc.

- ý thức tự giác.

- Biện pháp tổ chức thực hiện

- Các bạn tuân thủ quy định tập thể.

- Cùng thống nhất hoạt động.

- Nhắc nhở đôn đốc thực hiện kỷ luật
*Báo cáo kết quả: Phiếu HT

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
- Gv: Từ các nhận xét trên về việc làm của lớp 9a và ông giám đốc em rút ra bài học gì?

HS: Phát huy tính dân chủ, kỷ luật của thầy giáo và tập thể lớp 9a. Phê phán sự thiếu dân chủ của ông giám đốc đã gây hậu quả xấu cho công ty.

GV: Kết luận: Qua việc tìm hiểu nội dung của hoạt động này các em đã hiểu được bước đầu những biểu hiện của tính dân chủ, kỷ luật, hậu quả của thiếu tính dân chủ kỷ luật.

HĐ 2: Tìm hiểu thế nào là dân chủ, kỉ luật và mối quan hệ giữa dân chủ, kỉ luật.
1.Mục tiêu: Hiểu đc dân chủ và những biểu hiện của dân chủ…

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân, nhóm đôi

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Tổ chức thảo luận nhóm.

1. Em hiểu thế nào là dân chủ.

 2. Thế nào là tính kỷ luật.

3. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật thể hiện ntn? Cho ví dụ?2. Tác dụng của dân chủ, kỷ luật.

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: làm việc theo yêu cầu

- Giáo viên: Quan sat, trợ giúp kịp thời

- Dự kiến sản phẩm( phiếu HT)
*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1.Chuyện ở lớp 9A

  Mọi người đều được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và thống nhất hành động =>Cuối năm lớp 9A được tuyên dương là tập thể xuất sắc.

2.Chuyện ở một công ty

Ông giám đốc gây ra hậu quả là công ty thua lỗ nặng nề do không phát huy được tính dân chủ trong công ty.



	Hoạt động của thầy- trò
	    Nội dung

	HĐ 3: Tìm hiểu vai trò và cách rèn luyện của dân chủ, kỉ luật.

1. Mục tiêu: HS hiểu đc tác dụng và cách rèn luyện tinh dân chủ

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.


- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.


5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Tổ chức cho học sinh cả lớp phân tích các hiện tượng trong học tập trong cuộc sống và các quan hệ xã hội

? Nêu các hoạt động xã hội thể hiện tính dân chủ mà em được biết.

- Hs: bầu QH, xóm trưởng, chất vấn cử tri...

? Những việc làm thiếu dân chủ hiện nay của một số cơ quan quản lý nhà nước và hậu quả của việc làm đó gây ra.

- Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm nhiệm vụ

- Giáo viên quan sát
*Báo cáo kết quả: HS trình bày miệng

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

GV: Nhận xét, bs: trái với dân chủ là sự độc đoán, chuyên quyền; phê phán 1 số việc làm dân chủ giả tạo trong xh hiện nay
	3. Vai trò

- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

- Tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân và XH

4. Rèn luyện dân chủ và kỉ luật

- Mọi người tự giác chấp hành kỷ luật
- Nhà nước, các tổ chức xh tạo điều kiện để mọi người được phát huy dân chủ và kỉ luật.

· HS vâng lời cha mẹ, thực hiện quy định của trường, lớp, tham gia dân chủ có ý thức kỷ luật của công dân.




C. HĐ luyện tập

1. Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.

     -  Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo. 

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS-GV đánh giá

5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập )

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
? Em đồng ý với ý kiến nào sau đây

· HS còn nhỏ tuổi chưa cần đến dân chủ.

· chỉ có trong nhà trường mới cần đến dân chủ

· Mội người cần phải có tính kỷ luật.

· Có kỷ luật thì xh mới ổn định thống nhất các hoạt động.

· Học sinh tiếp nhận… 

· * Thực hiện nhiệm vụ

· Học sinh :Thảo luận
· Giáo viên: Quan sát

-    Dự kiến sản phẩm  Bài1/11

· Thể hiện dân chủ: a, c, đ

· Thiếu dân chủ: b

· Thiếu kỷ luật: d

Bài 2/ 11

- HS:Thực hiện tốt các quy định của nhà trường, xh và vâng lời bố mẹ.
GV: Kết luận.

? Tìm hành vi thực hiện dân chủ kỷ luật của các đối tượng sau.

· Học sinh

· Thầy, cô giáo

· Bác nông dân

· CN trong nhà máy

· ý kiến của cử tri

· Chất vấn các Bộ trưởng đại biểu QH

GV: Học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi.

HS: Bổ sung, nhận xét

- GV : tổ chức cho Hs tự ra tình huông về dân chủ và kỉ luật trong lớp, trường

- Hướng dẫn HS làm các bài tập SGK

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức 

D. HĐ vận dụng

1. Mục tiêu:    Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS-GV đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

? Em hãy nêu một tấm gương có tính dân chủ và kỷ luật trong trường, lớp? rút ra bài học cho bản thân.

? Tìm một số câu ca dao tục ngữ?

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm:  Câu trả lời của HS

- Ao có bờ, sông có bến.                     

- Ăn có chừng, chơi có độ.

- Nước có vua , chùa có bụt.                 

- Đất có lề, quê có thói.

- Tiên học lễ hậu học văn.

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

E. HĐ tìm tòi, mở rộng

1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS-GV đánh giá

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Về nhà chuẩn bị bài mới theo nội dung BVHB( những hoạt động bảo vệ hòa bình của thanh niên hiện nay)

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân và trình bày vào tiết học sau

Ngày dạy:  ......................................
                                      Tiết 4  Bài 4:  BẢO VỆ HÒA BÌNH
  I/ MỤC TIÊU  CẦN ĐẠT. 
1. Kiến thức:

- Hiểu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.

- Giải thích được vì sao phải bảo vệ hoà bình.

- Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh đang diễn trên thế giới.

- Nêu được các biểu hiện của sống hoà bình trong sinh hoạt hàng ngày.

2. Kĩ năng:

- Tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.

3. Thái độ:

- Yêu hoà bình, ghét chiến tranh phi nghĩa.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ,...

- Năng lực chuyên biệt:

  +Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.

  +Tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân vối cộng đồng, đất nước.

  + Giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp luật, chính trị, xã hội.

II. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:

- Kĩ năng xác định giá trị về biểu hiện và ý nghĩa sống giản dị.

- Kĩ năng so sánh những biểu hiện giản dị và trái với giản dị.

- Kĩ năng tư duy phế phán.

- Kĩ năng tự nhận thức giá trị 

III.CHUẨN BỊ :

- GV : -SGK .SGV GDCD 9.

  -Một số câu chuyện , đoạn thơ nói về việc sống giản dị .

- HS :   Kiến thức, giấy thảo luận.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định: (1')

2. Kiểm tra bài cũ : (4') 

GV yêu cầu HS làm bài  2,3 VBT 

3. Giới thiệu bài :(2’)

	HOẠT ĐỘNG 1:Mở đầu (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo.

	Gv cho cả lớp nghe bài hát “Trái đất này là của chúng mình”

Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- HS trả lời =>Gv vào bài
.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 

Mục tiêu:  thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.

- vì sao phải bảo vệ hoà bình.

- ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh đang diễn trên thế giới.

- các biểu hiện của sống hoà bình trong sinh hoạt hàng ngày.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo


	GV gọi HS đọc phần đặt vấn đề sau đó yêu cầu hs trả lời các câu hỏi:

(?) Qua các thông tin, sự kiện trên, em có nhận xét gì về chiến tranh đã gây ra hậu quả như thế nào cho con người?

(?) Vì sao chúng ta phải ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hoà bình? Những việc làm cụ thể là gì?

Gv cho học sinh quan sát một số hình ảnh minh hoạ sự tàn khốc, huỷ diệt của chiến tranh.(chiếu)

Gv cung cấp thêm thông tin

- Trong CTTG I nước Pháp có 1.400.000 người chết, nước Đức có 1.800.000 người chết, nước Mĩ có3.000.000 người chết. Kinh tế châu Âu bị đình đốn, nhiều công trình giao thông bị hư háng nặng nề.

- Trong CTTG II một phần nước Nga bị phá huỷ trơ trụi, đặc biệt là 2 quả bom nguyên tử mà Mĩ ném xuống 2 thành phố của Nhật làm 400.000 người chết và di chứng tồn tại đến mai sau...

(?) Em có suy nghĩ gì khi đế quốc Mĩ gây chiến tranh ở Việt Nam? Em rút ra bài học gì khi xem tranh ảnh và thảo luận thông tin trên?
	- HS đọc bài

- HS nhận xét.

- HS trình bày ý kiến.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát.

- HS nghe và mở  rộng kiến thức.

- HS trình bày suy nghĩ 

- HS nhận xét, bổ sung
	I. ĐẶTVẤN ĐỀ:( TỰ ĐỌC)

1- Thông tin.

- Sự tàn khốc của chiến tranh và hậu quả của chiến tranh.

2- Nhận xét:

- Chiến tranh là thảm hoạ của loài người, hoà bình là khát vọng, hạnh phúc.

	- Gv chia lớp thành 4 nhóm phát phiếu học tập cho các nhóm, yêu cầu thảo luận (5’):

Nhóm 1+ 2: Nêu sự đối lập giữa chiến tranh và hoà bình?

Nhóm 3+ 4: Hãy phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa.

Gv thu bài của các nhóm chiếu lên yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Gv liên hệ chiến tranh ở Việt Nam làm sáng tỏ chiến tranh chính nghĩa và chiến phi nghĩa.

(?) Vậy theo em làm cách nào để không xảy ra chiến tranh xung đột.
	- HS chia nhóm nhận tình huống thảo luận

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS nghe, nhận biết

-HS trả lời.
	

	 (?) Em hiểu hoà bình là gì? Thế nào là bảo vệ hoà bình.

(?) Biểu hiện của lòng yêu hoà bình?

Gv biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày như biết lắng nghe ý kiến của người khác, biết học hỏi những tinh hoa, điểm mạnh của người khác, sống hoà đồng với mọi người, không phân biệt đối xử, kì thị với người khác...

(?) Vì sao phải bảo vệ hoà bình.

Gv yêu cầu hs đọc thêm mục 3 sgk/ 15

(?) Nhân loại nói chung và dân tộc ta nói riêng cần phải làm gì để bảo vệ hoà bình?

(?) Hãy nêu một số việc làm của nhân dân ta đã góp phần xây dựng và bảo vệ hoà bình .
	- HS dựa sgk trả lời

- HS nhắc lại

- HS nêu biểu hiện

- HS nghe hiểu

- HS trình bày theo ý hiểu

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc to.

- Cả lớp theo dõi.

- HS trả lời

- HS trả lời
	II/ NỘI DUNG BÀI HỌC

1, Khái niệm:

- Hoà bình: là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang xảy ra…
- Bảo vệ hoà bình: là giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên…
2, Biểu hiện

- Giữ gìn cuộc sống bình yên.

- Dùng thương lượng để đàm phán giải quyết mâu thuẫn.

- Không để xảy ra xung đột vũ trang.

3, Ý nghĩa của việc bảo vệ hoà bình:

- Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho con người, còn chiến tranh chỉ mang lại đau thương, tang tóc, đói nghèo, bệnh tật…

- Hiện nay chiến tranh, xung đột vũ trang còn đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới và là nguy cơ đối với nhiều quốc gia, dân tộc.

	 (?) Để tri ân, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đảng và nhà nước ta có những chính sách gì.

(?) Là học sinh chúng ta cần làm gì để thể hiện để bảo vệ hoà bình

 (?) Hãy nêu một số việc làm của học sinh góp phần bảo vệ nền hoà bình thế giới.

Gv gợi ý một số hình thức hoạt động kết nghĩa..

Hằng năm thế giới lấy ngày 1/8 là ngày chống chiến tranh.

(?)Thủ đô Hà Nội được Unessco công nhận là thành phố vì hoà bình vào năm nào.

Gv quan sát, động viên các nhóm, nhắc nhở học sinh luôn phải sống thân thiện với mọi người xung quanh
	- HS trình bày 

- HS bổ sung

- HS đưa ra ý kiến 

- HS liên hệ.

- HS nghe.


	4, Trách nhiệm của công dân, học sinh:

- Xây dựng mối quan hệ thân thiện..

- Tôn trọng lợi ích của nhau…



	- GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp. Đó là hạnh phúc, là khát vọng của loài người. 

Ngày nay, các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình, gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới.

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo

	GV yêu cầu HS đọc và làm bài tập 1/16

GV nhận xét, đánh giá

GV yêu cầu hs đọc và làm bài tập 2/16

GV kết luận toàn bài
	- HS đọc đề bài, suy nghĩ trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc đề bài, suy nghĩ 

- HS trình bày quan điểm và giải thích

- HS nhận xét, bổ sung
	III. BÀI TẬP:

Bài tập1/ 16:

- Hành vi thể hiện lòng yêu hoà bình: a, b, d, e, h, i.

Bài tập 2/ 16:
- Tán thành quan điểm : a, c =>thể hiện việc làm yêu hoà bình.


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo

	- Gv tổ chức cho hs thi vẽ tranh “vẽ cây hoà bình đẹp nhất”. Chia làm 4 đội phổ biến nội dung: 

+ Thân: ghi chữ hoà bình

+ Rễ: ghi việc làm bảo vệ hoà bình

+ Lá, quả: ghi những điều tốt đẹp mà hoà bình mang lại.

- HS chia nhóm, nghe phổ biến nội dung

- HS tham gia trò chơi

- Các nhóm trình bày tác phẩm


Ngày dạy:  ......................................

Tiết 5, 6, 7 - CHỦ ĐỀ: QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

                                Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:
- HS hiểu được thế nào là quan hệ hữu nghị và hợp tác 
- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị, hợp tác 

- Hiểu được vì sao phải mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác.

- Nêu được các nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.
2.Kĩ năng:

 Biết thể hiện quan hệ hữu nghị và tham gia các hoạt động hợp tác phù hợp với khả năng của bản thân.

3.Thái độ: 

Tôn trọng thân thiện với người nước ngoài. Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

II. Những năng lực dạy học được hướng tới 
Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo…

Tự nhận thức và điều chỉnh hành vi theo các chuẩn mực đã học

III. Phương pháp, kĩ thuật dạy học
+  Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm ,giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, chơi trò chơi.

+  Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật động não; Kĩ thuật hỏi và trả lời.
IV. Phương tiện dạy học.

- SGK, những mẩu chuyện có nội dung liên quan đến bài .
- Máy chiếu,ca dao, tục ngữ...
V. Tiến trình dạy học
A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: tạo tình huống có vấn đề, lôi cuốn sự chú ý của học sinh

Phương pháp: vấn đáp

Cách thức: hs vận dụng kinh nghiệm của bản thân và trả lời  câu hỏi 

Em hiểu thế nào là bảo vệ hòa bình? Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Những việc làm của em thể hiện lòng yêu hòa bình?

Tình huống xuất phát: Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể giải quyết. Thì vấn đề xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc để cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề chung là một yêu cầu cấp thiết.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

+Mục tiêu: Qua hoạt động giúp hs hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, thế nào là hợp tác cùng phát triển. Biết biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị và hợp tác. Có nhu cầu xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác.

+Cách thực hiện:  Gv.hướng dẫn, gợi mở qua các hoạt động 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Khai thác thông tin mục đặt vấn đề.

Gv. Gọi hs đọc thông tin và quan sát tranh.

Hs. Đọc thông tin, quan sát và thảo luận theo nhóm các câu hỏi:

N1- Em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới?

N2- Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc có ý nghĩa như  thế nào?

N3- Em có nhận xét gì về quan hệ hợp tác giữa nước ta và các nước trong khu vực bà trên thế giới?

N4- Sự hợp tác đã mang lại lợi ích gì cho các nước?

HS. Thảo luận theo nhóm

Hết thời gian nhóm cử đại diện trình bày

Nhóm khác theo dõi, nhận xét

GV. Nhận xét, kết luận lại.

? Hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về tình hữu nghị giữa dân tộc ta với các dân tộc khác.

?Tìm những câu nói về tinh thần hợp tác

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học

Gv. Phát vấn câu hỏi:

- Em hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

- Em hiểu thế nào là hợp tác cùng phát triển?

Hs trả lời

Lớp nx

Quan hệ hữu nghịvà hợp tác có những lợi ích gì?

Hs trả lời cá nhân

- Theo em quan hệ hữu nghị hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào?

HS. Trả lời

Lớp nx, bổ sung

Gv. Kl lại ý đúng

Hoạt động 3. Liên hệ thực tế

? bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện tinh thần hữu nghị và hợp tác?

Hs Tự liên hệ

Lớp nx, bổ sung

- Công dân có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chủ trương hợp tác, hữu nghị của Đảng, nhà nước ta?

- Bản thân em sẽ rèn luyện tinh thần hữu nghị, hợp tác như thế nào?

Hs. Trả lời cá nhân

Lớp nx, bổ sung

GV. Kết luận lại ý đúng

+Sản phẩm mong đợi: Hs có ý thức rèn luyện quan hệ hữu nghị và hợp tác. Biết cư xử đúng thể hiện tình hữu nghị và hợp tác.


	I. Đặt vấn đề

Thông tin:

- Đến nay VN có quan hệ ngoại giao với 187 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, có quan hệ kinh tế với 224 thị trường nước ngoài  là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế như: Cộng đồng Pháp ngữ(1970). Liên hiệp quốc(1977)Phong trào không liên kết(1976)

Hiệp hội các quốc gia ĐNÁ ASEAN; diễn đàn hợp tác Á –Âu(ASEM); tổ chức thương mại thế giới (WTO); diễn dàn kinh tế khu vự châu Á- thái bình dương(APEC).

+ Hợp tác giữa VN-Nhật trong lĩnh vực môi trường: Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật bản(je tro) đã phối hợp với Hội môi trường đô thị Vn(Vu rea)thực hiện chương trình hợp tác đề cử chuyên gia kĩ thuật sang hướng dẫn, đào tạo cho các công ti thành viên của Hội thu gom, vận chuyển, quản lí và xử lí chất thải.

+ Vn-Lào hợp tác nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Vn-Lào tọa đàm nhằm thúc đẩy các chươn trình hợp tác trong công tác xóa đói, giảm nghèo của hai nước.

+ Việt- Mĩ trao đỏi hợp tác trong an ninh quân sự. Mĩ chủ trương tăng cường sự trợ giúp chpo quân đội và công an VN về khả năng cứu trợ nhân đạo và đối phó với thảm họa. Hai nước cũng hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân.

- Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giớ ngày càng được mở rộng, uy tín của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

- Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển. Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn tới nguy cơ chiến tranh.

- Việt nam tham gia vào các tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực: thương mại, y tế, nông nghiệp… với nhiều quốc gia, nhiều khu vự trên thế giới.

- Hợp tác quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề có tính bức xúc toàn cầu; Giúp đỡ tạo điều kiện để các nước nghèo phát triển; để đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.

“Mối tình hữu nghị Viêt-Hoa

Vừa là đồng chí vừa là anh em”

“Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt- lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà- CửuLong”

“Quan sơn muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em”

“ Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức”

“Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

“ Giỏi một người không được

Chăm một người không xong”

I. Nội dung bài học

1. Khái niệm.

a. Tình hữu nghi giữa các dân tộc trên thế giới.

Là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

b. Hợp tác cùng phát triển

Là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhautrong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

2. Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị và hợp tác  

- Tạo điều kiện để các nước, các dân tộc phát triển về nhiều mặt

- Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn tới nguy cơ chiến tranh

- Cùng nhau giải quyết những vấn đề chung có tính toàn cầu.

3. Nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và nhà nước ta.

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đẳng cùng có lợi

- Giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng thương lượng, hòa bình

- Phản đối âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền

4. Trách nhiệm của công dân, học sinh

a. Trách nhiệm của công dân

Thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và tinh thần hợp tác với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống hàng ngày.

b. Trách nhiệm của hs

Cần rèn luyện tinh thần hữu nghị và hợp tác với bạn bè và người xung quanh trong học tập, lao động, hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.




C. Hoạt động luyện tập.

Môc tiªu: Củng cố kiến thức

Ph­¬ng ph¸p: vấn đáp.

· Cách thức: hs suy nghĩ cá nhân, lựa chọn và giải thích

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	Gv. Hướng dẫn hs làm các bài tập

Bài tập 1.

Bài tập 2.

Hs. Làm việc cá nhân

Hs. Trả lời và giải thích về cách làm của bản thân.

Bài tập 3. 

Hs. Tự liên hệ

* Xử lí tình huống, rèn luyện kĩ năng

T. H. 1: Trường của mai tổ chức đêm văn hóa các dân tộc trên thế giới, nhưng mai không tham dự. Các bạn hỏi vì sao không tham gia thì Mai nói rằng Mai không thích, tham dự mất thời gian, ảnh hưởng tới học tập.

-Em có tán thành với ý kiến của Mai không? Vì sao?

Hs. Xử lí tình huống và giải thích sự lựa chọn

T.H.2:Trong giờ kiểm tra toán ở lớp, Bình và Tú thỏa thuận với nhau để làm bài được nhanh: Bình làm một số bài, Tú làm một số bài, sau đó trao đổi cho nhau chép vào bài làm?

-Hành vi của hai bạn có phải là sự hợp tác hay không? Vì sao?

- hành vi đó có lợi hay hại ntn?

Hs. Bày tỏ quan điểm

Lớp theo dõi, nx, bổ sung nếu cần

GV. Nx, Kl Lại ý đúng/

T.H.3:Lan là hsg của lớp trong các giờ thảo luận nhóm. Lan thường im lặng và lơ đãng với ý kiến của mọi người. Có bạn hỏi vì sao Lan nói ý kiến của các bạn không có gì mới.

- Em có nhận xét gì về việc làm của Lan?

-Theo em người học giỏi có cần hợp tác với người khác không? Vì sao?

Hs. Xử lí tình huống

  Hs Nx 

Gv. Kết luận. 

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác là một xu thế, là nhu cầu tất yếu của tất cả các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Nó là cơ hội là điều kiện để tất cả các quốc gia dân tộc có sự hiểu biết lẫn nhau, cùng hợp tác với nhau giải quyết những vấn đề chung và cùng nhau phát triển thịnh vượng.
	III. Luyện tập

BT1. Sgk tr19

Hs tự làm

BT2. 

a. em sẽ góp ý với bạn: Phải có thái độ vui vẻ , lịch sự với người nước ngoài thể hiện sự mến khách. Giúp họ tận tình nếu họ có yêu cầu =>Phát huy được tình hữu nghị với các nước.

b. Vui vẻ ân cần chu đáo, lịch sự, tế nhị, giới thiệu về đất nước, con người VN; làm quen và tìm hiểu những nét văn hóa, phong tục tập quán của nước bạn.

T.H.1.

Em không tán thành vì biểu hiện của bạn là không góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa nước ta và các nước trên thế giới.

T.H.2.

 - Hành vi của hai bạn không phải  là biểu hiện của sự hợp tác, vì không mang lại sự phát triển cho hai bạn.

- Hành vi này có tác hại là không mang lại sự tiến bộ cho hai bạn, đó chỉ là điểm số mang tính thành tích, là sự thiếu trung thực.

T.H.3

-Việc làm của bạn Lan không được cần phải thảo luận với các bạn để tìm ra pp học tập đạt hiệu quả cao nhất

-Thảo luận nhóm là pp học tập tốt nhất để hs rèn kĩ năng hợp tác, trong đó hs trao đổi, thảo luận để tìm ra kết quả chung cho cả nhóm. Hs giỏi cũng cần hợp tác với bạn khác để giúp đỡ bạn kém hơn, đồng thời có thể tiếp thu những ý kiến bổ ích của các bạn khác.




D. Hoạt động vận dụng.

- Mục tiêu : Hs vận dụng để giải quyết một tình huống trong thực tế

- Phương pháp : vấn đáp, em làm chuyên gia.

- Cách thức: hs xem tình huống, suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết

- Qua nội dung bài hôm nay, em thấy mình cần phải làm gì để góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị giữa nước ta và các nước trên thế giới?

- Em sẽ vận dụng bài học hôm nay trong xây dựng mqh bạn bè và hợp tác trong học tập ntn?

- Hoàn thiên các bt sgk bài 5 và bài 6

- Học nội dung bài học hôm nay

-Ôn tập lại nội dung các bài đã học và liên hệ bản thân với mỗi chuẩn mực đã học để giờ sau kiểm tra 1 tiết giữa kì I.

Ngày kiểm tra:  ......................................
Tiết 8: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
 I. Mục tiêu kiểm tra:

  1. Kiến thức:

   - Hiểu   được vì sao chúng ta cần phải tự chủ ? Cách rèn luyện tính tự chủ trong cuộc sống.

   - Hiểu được những nguyên tắc hòa bình – hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta.

   - Hiểu được ý nghĩa của sự hợp tác với các nước khác.

   - Hiểu được một số biểu hiện trong cuộc sống hằng ngày.

  2. Kĩ năng:

   - Biết nhận xét, đánh giá tích cực tính tự chủ của bản thân, bạn bè và của mọi người  trong xã hội.

   - Biết sống đoàn kết hữu nghị với bạn bè và biết giúp mọi người xung quanh.

  3. Thái độ:

        Quý trọng những thành quả mà chúng ta đạt được; phê phán những hành vi sai trái, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.   

  4. Năng lực: NL tư duy, NL giải quyết vấn đề….

  II. Chuẩn bị
          Gv :  Xác định hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm (30%) + Tự luận (70%); xây dựng ma trận, đề và đáp án, biểu điểm.

          Hs : Học ôn bài theo yêu cầu

  III. Tiến trình các hoạt động

         1. Ổn định tổ chức (Kiểm tra sĩ số)

         2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

         3. Bài mới : Gv phát đề đã in sẵn
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp

độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thụng hiểu
	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Hợp  tác  cùng phát triển
	
	Trỡnh bày được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.
	
	 Giải  thích vì sao phải hợp  tác quốc tế.


	
	
	
	
	

	Số  câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1/ 2

1

10%
	
	1/2

1

10%
	
	
	
	
	1

2

20%

	2.Bảo vệ hòa bình
	Chọn đúng  được 

các việc làm 

thể hiện việc 

bảo   vệ hòa bình


	
	
	
	
	
	
	Trình bày 

được suy nghĩ 

của bản thân 

về bối cảnh 

thực tiễn  hòa bình trên thế 

giới.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1

10%
	
	
	
	
	
	
	1

2

20%
	2

3

30%

	3.Tự chủ
	
	
	Lựa chọn đúng sai về các hành vi thể hiện tính tự chủ
	
	
	Vận dụng kiến thức đó học và sự hiểu biết giải quyết tình huống
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

1

10%
	
	
	1

3

30%
	
	
	3

4

40%

	4. Chí công vô tư


	
	
	Lựa chọn đáp án đúng và giải thích việc lựa chọn đó về chí công vô tư
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

1

10%
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1

10%
	        0.5

1

10%
	2

2

20%
	0.5

1

10%
	
	1

3

30%
	
	1

2

20%
	6

10

100%


ĐỀ KIỂM TRA:

I. Trắc nghiệm (3điểm)
 Câu 1:(1điểm) Chọn hành vi đúng về biểu hiện lòng yêu hòa bình bằng cách khoanh vào chữ cái có đáp án đúng.

 A. Học hỏi  những điều hay của người khác.

B. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.

C. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuấn.

D. Phân biết đối xử giữa các dân tộc trên thế giới.

 Câu 2:(1điểm)Lựa chọn ý kiến đúng về chí công vô tư, giải thích việc lựa chọn đó?

A. Học sinh nhỏ tuổi thì không rèn được phẩm chất chí công vô tư.

B. Chí công vô tư phải thể hiện bằng cả lời nói và việc làm.

Câu 3:(1điểm)Ghi kí hiệu đúng( Đ) sai (S) vào các ý thể hiện tính tự chủ.

a. Luôn biết kiềm chế trong mọi hành vi.

b. Chủ động làm theo ý của mình không cần nghe người khác.

c. Có thái độ nhã nhặn, từ tốn trong giao tiếp.

d. Không quan tâm đến hoàn cảnh đối tượng giáo tiếp.

II. Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong hợp tác quốc tế cần tuân thủ những nguyên tắc nào ? Vì sao phải hợp tác quốc tế ? 

Câu 2: Em có suy nghĩ gì khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải 

Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ? ( 2 điểm)

Câu 3: ( 3 điểm) Tình huống: Bạn Hùng lớp em là người giao du rộng. Một hôm bạn ấy rủ em đến quán cà phê, bạn ấy “ bật mí” cho em. “ Đến đấy có nhiều trò chơi hay lắm, nhất là thấy người sảng khoái, khi uống một viên thuốc màu hồng, không phải là hêrôin đâu, tớ được dùng rồi mà, đi với tớ bạn sẽ biết, tiền nong không thành vấn đề.

Câu hỏi:

a/ Trong trường hợp này em sẽ làm gì ? Tại sao em làm như vậy ?

b/ Hành vi của em có thể hiện tính tự chủ và phù hợp với pháp luật không ? vì sao ?

 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

I. Trắc nghiệm

 Câu 1: Đáp án đúng mỗi ý cho 0,5 điểm:

    A,B

Câu 2: Đáp án đúng cho 0,5 điểm; giải thích đúng cho 0,5 điểm.

 Bởi Vì chí công vô tư là một trong phẩm chất cần phải có của mỗi người và được thể hiện rõ nhất bằng hành động và việc làm cụ thể có như vậy người khác mới tin tưởng, quý mến.

Câu 3: Ghi đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

A (Đ), b (S), c (Đ), d (S)

II. Tự luận
Câu 1: Nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta: ( 1 điểm) đúng mỗi ý 0.25đ
- Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đẳng cùng có lợi.

- Giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

- Phản đối mọi âm mưu gây sức ép, áp đặt, cường quyền.
*/ Vì: Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, đe dọa sự sống còn của nhân loại như: bùng nổ dân số, đói nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường….mà một quốc gia, dân tộc riêng lẽ không thể giải quyết được, cần phải có sự hợp tác quốc tế. ( 1 điểm)
Câu 2: Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đây là một hành động gây hấn, khiêu chiến, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam. Trung Quốc đó ngang nhiên vi phạm công ước quốc tế về Luật biển năm 1982. Đây là một hành động làm tăng thêm sự căng thẳng, gây mất ổn định trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ dẫn đến chiến tranh. ( 2 điểm)

Câu 3: HS có thể trả lời các ý cơ bản như sau: ( 3 điểm )

a/ Trong trường hợp này em sẽ: Không đi theo bạn ấy hoặc em đi theo  bạn nhưng không dùng viên thuốc màu hồng. Tại vì: Em biết viên thuốc đó là ma túy uống nó có thể gây nghiện…(1.5 đ)

 b/ Hành vi của em có thể hiện tính tự chủ và phù hợp với pháp luật, vì theo em biết sử  dụng trái pháp chất kích thích gây nghiện có chứa chất ma túy là hành vi vi phạm luật…(1.5đ).

4. Thu bài, dặn dò: 

- Thu bài, rút kinh nghiệm về tinh thần thái độ làm bài của học sinh

- Chuẩn bị bài 8, 9
Ngày dạy: .....................................
Tiết 9 - Bài 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T1)
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

  1. Kiến thức: 

         - Hiểu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam vỡ sao phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

         - Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN.

   2. Kĩ năng: 

         - Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp  của dân tộc với phong tục tập quán lạc hậu xấu. Có kỹ năng phân tích đánh giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử.

         - Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp đó.

   3. Thái độ: 

         -  Có thái độ tôn trọng bảo vệ giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phê phán thái độ việc làm thiếu tôn trọng hoặc rời xa truyền thống dân tộc.

   4. Năng lực: 

         - NL tư duy, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL thuyết trình.

  II. CHUẨN BỊ:

    1. Gv: KHBH, Tài liệu, SGK, SGV, sưu tầm tranh ảnh về di sản văn hóa phi vật thể +  sử dụng tranh môn Mĩ thuật : tranh Đông Hồ, tác phẩm chữ Nôm “Truyện Kiều”…

    2. Hs: Đọc bài và xem trước nội dung bài học. 

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học  

	Tên hoạt động
	Phương pháp thực hiện
	Kĩ thuật dạy học

	A. Hoạt động khởi động
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Đóng vai
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

	B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	- Dạy học dự án

- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác



	C. Hoạt động luyện tập
	- Dạy học theo nhóm


	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

	D. Hoạt động vận dụng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi




2. Tổ chức các hoạt động

TIẾT 7

A/HOẠT DỘNG KHỞI DỘNG

1. Mục tiêu: Kích thích và huy động vốn hiểu biết của HS về truyền thống của dân tộc ta

2. Phương thức thực hiện:

- Đóng vai

- Hoạt động cá nhân, nhóm
3. Sản phẩm hoạt động

- Tình huống

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề  

Gv  cho hs diễn tình huống sau: Đêm đã khuya, giờ này chắc không còn ai đến chào mừng cô giáo Mai nhân ngày 20-11. Nhưng bỗng có tiéng gõ cửa rụt rè. Cô giáo mai ra mở cửa. Trước mắt cô là người lính rắn rỏi, đầy nghị lực, tay cầm một bó hoa sau khi đã bình tâm trở lại cô giáo mai nhận ra em học trò nghịch ngợm mà có lần vô lễ với cô. Người lính nắm bàn tay cô giáo, nước mắt rưng rưng vì một nỗi ân hận chưa có dịp được cô tha lỗi.
? Câu truyện nói về đức tính gì của người lính

- Học sinh tiếp nhận 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình

- Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: Hs báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Truyền thống nói chung và truyền thống đạo đức nói riêng là giá trị tinh thần vô giá của dân tộc ta. Để hiểu rõ hơn vấn đề này chúng ta học bài hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề/sgk

1. Mục tiêu: Hs hiểu được đức tính giản dị của Bác Hồ

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình baỳ miệng

- Phiếu học tập của nhóm 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu hs: đọc phần đặt vấn đề/sgk
 Gv: Cho học sinh thảo luận theo nhóm 

Yêu cầu mỗi nhóm đọc và thảo luận về 2 câu chuyện SGK.

Nhóm 1. 

? Lòng yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời của Bác Hồ? 

- “Tinh thần yêu nước sôi nổi nó kết thành làn sóng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm lũ bán nước cướp nước”

? Tình cảm và việc làm trên là biểu hiện của truyền thống gì? 

Nhóm 2. 

? Chu Văn An là người như thế nào?

- Cụ Chu Văn An là nhà giáo nổi tiếng thời nhà Trần. Có công đào tạo nhiều học trò nhân tài cho đất nước, nhiều người nổi tiếng.

? Nhận xét của em về cách cư xử của học trò cũ với thầy Chu Văn An ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì?

- Làm quan to nhưng vẫn nhớ đến sinh nhật thầy. Họ là những học trò kính cẩn, lễ phép, khiêm tốn tôn trọng thầy giáo cũ.

    Thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo

Nhóm 3. 

? Qua hai truyện trên em có suy nghĩ gì?

- Lòng yêu nước của dân tộc là một truyền thống quý báu. Đó là truyền thống yêu nước còn giữ mãi đến ngày nay.

- Biết ơn kính trọng thầy cô dù mình là ai.

Gv: Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời, với mấy nghìn năm văn hiến. Chúng ta có thể tự hào về bề dày của lịch sử truyền thống dân tộc. Truyền thống yêu nước truyền thống tôn sư trọng đạo được đề cao trong hai câu truyện trên đã gíp chúng ta hiểu về truyền thống dân tộc đó là truyền thống mang ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rõ truyền thống mang tính tiêu cực và thái độ của chúng ntn?

? Theo em bên cạnh truyền thống dân tộc mang ý nghĩa tích cực còn có truyền thống thói quen lối sống tiêu cực không?  

? Em hiểu thế nào là phong tục, hủ tục?

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh đọc truyện, suy nghĩ cá nhân, trao đổi trong nhóm 

- Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

- Dự kiến sản phẩm: sản phẩm của nhóm

*Báo cáo kết quả: cặp đôi báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học

1. Mục tiêu: Hs hiểu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, 

- Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

? Thế nào là kế thừa phát huy truyền thống dân tộc. Truyền thống dân tộc được giới thiệu trong bài là giá trị tinh thần được hình thành trong qúa trình lịch sử lâu dài của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống là bảo tồn , giữ gìn, những giá trị tốt đẹp đồng thời giao lưu học hỏi tinh hoa của nhân loại để làm giàu cho truyền thống của dân tộc chúng ta.

*/ Tìm hiểu truyền thống mang yếu tố tích cực, tiêu cực.

Hs: Lên bảng trình bày

*/ Yếu tố tích cực

· Truyền thống yêu nước 

· Truyền thống đạo đức 

· Truyền thống đoàn kết 

· Truyền thống cần cù lao động 

· Truyền thống tôn sư trọng đạo

· Phong tục tập quán lành mạnh

      */  Yếu tố tiêu cực

     - Tập quán lạc hậu

     - Nếp nghĩ nối sống tuỳ tiện

     - Coi thường pháp luật

     - Tư tưởng hẹp hòi

     - Tục lệ ma chay, cưới xin, lễ hội, mê tín.

Hs:

 Phong tục: Những yếu tố truyền thống tốt thể hiện sự lành mạnh và là phần chủ yếu.

Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc là: Trân trọng, bảo vệ, tìm hiểu, học tập thực hành giá trị truyền thống để cái hay, cái đẹp của truyền thống phát triển và toả sáng.

VD: 

     -    Truyền thống thờ cúng tổ tiên

· Truyền thống áo dài Việt nam

· Truyền thống múa hát dân gian.

Truyền thống thể thao, du lịch

Hủ tục: Truyền thống không tốt.

? Truyền thống là gì?

Gv: Kết luận

 Qua phần tìm hiểu truyện em hãy cho biết có những truyền thống nào?

Tranh minh họa: Tranh Đông Hồ, Tác phẩm chữ Nôm TK ? Em cho biết nội dung bức tranh cho ta biết nó thuộc loại  truyền thống nào?- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh đọc truyện, suy nghĩ cá nhân, cặp đôi trao đổi

- Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

Giản dị không có nghĩa là qua loa, đại khái, tuỳ tiện...Sống giản dị phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của bản thân,  gia đình và xã hội.
	I. Đặt vấn đề

1. Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta.

- Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được so sánh như một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lín, có thể nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước.

2. Chuyện về một người thầy.

- Cách cư xử của học trò cụ Chu Văn An thể hiện sự kính trọng, biết ơn đúng với  truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta

.

II. Nội dung bài học

  1.  Truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

 Là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

2. Dân tộc Việt Nam có những truyền thống :

-Yêu nước 

- Đoàn kết 

- Đạo đức 

- Lao động

- Hiếu học

- Tôn sư trọng đạo

- Hiếu thảo

- Phong tục tập quán tốt đẹp

- Văn học

- Nghệ thuật…




C/ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu: giúp hs củng cố lại kiến thức đã học

2. Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá
5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

	GV: gọi hs đọc yêu cầu bài tập trong sgk.

Bài tập 1: Những thái độ và hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
	III.BÀI TẬP

Bài1/SGK

Đáp án: a, c, e, g, h, i, l.




- Học sinh tiếp nhận… 

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân

- Giáo viên quan sát hs làm, gợi ý và giải quyết khó khăn đối với Hs yếu kém

- Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: cá nhân báo cáo
- Gv gọi mỗi bài 1 bạn học sinh làm chưa đc hoàn thiện lên bảng dán kết quả làm bài tập của mình.

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

1. Mục tiêu: giúp hs vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn

2. Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, nhóm, 

3. Sản phẩm hoạt động: câu trả lời của hs

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên đánh giá
5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

 Gv cung cấp tư liệu về:

+ Hủ tục nối dây 

(a/h Núp lấy 5 chị em gái. Ảnh tại viện điều dưỡng > 80 tuổi bên cạnh dì Năm 38 tuổi)
 + Tục cà răng căng tai 

(Kon tum- T.Nguyên)
? Em có suy nghĩ gì về hình ảnh trên.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc cá nhân

- Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: cá nhân báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ

* Phương thức hoạt động: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS vào trong vở.

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 


? Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ ca ngợi truyền thống của dân tộc và nêu ý nghĩa câu ca dao tục ngữ đó ?

 2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.

 + Về nhà suy nghĩ trả lời.                                                                                                            
Tiết 10 - Bài 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức: 

         - Hiểu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Kĩ năng: 

         - Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán lạc hậu xấu. Có kỹ năng phân tích đánh giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử.

         - Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp đó.

3. Thái độ: 

         -  Có thái độ tôn trọng bảo vệ giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phê phán thái độ việc làm thiếu tôn trọng hoặc rời xa truyền thống dân tộc.

4. Năng lực: 

         - NL tư duy, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL thuyết trình.

II. CHUẨN BỊ:

1. Gv: Tài liệu, SGK, SGV, Ca dao, Tục ngữ + tranh minh họa : Tranh Đông Hồ; Yên Tử…

2. Hs: Đọc bài và xem trước nội dung bài học. 

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học  

	Tên hoạt động
	Phương pháp thực hiện
	Kĩ thuật dạy học

	A. Hoạt động khởi động
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi



	B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	- Dạy học dự án

- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác



	C. Hoạt động luyện tập
	- Dạy học theo nhóm


	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

	D. Hoạt động vận dụng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
	- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi




1. Tổ chức các hoạt động

A/HOẠT DỘNG KHỞI DỘNG

1. Mục tiêu: Kích thích và huy động vốn hiểu biết của HS về truyền thống của dân tộc ta

2. Phương thức thực hiện:

- Đóng vai

- Hoạt động cá nhân, nhóm
3. Sản phẩm hoạt động

- Tình huống

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

Gv: Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập:

? Những câu tục ngữ nào sau đây nói về truyền thống dân tộc?

1. Uống nước nhớ nguồn 

2. Tôn sư trọng đạo

3. Con chim có tổ, con người có tông.

4. Lời chào cao hơn mâm cỗ

5. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

- Học sinh tiếp nhận 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình

- Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs: 1,2,3

*Báo cáo kết quả: Hs báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Tìm hiểu tiếp nội dung bài học

Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của truyền thống dân tộc

1. Mục tiêu: Hs hiểu được ý nghĩa của truyền thống dân tộc

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình baỳ miệng

- Phiếu học tập của nhóm 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu hs: Gv: Chia lớp thành 2 nhóm yêu cầu học sinh thảo luận các nội dung sau.

Nhóm 1:

? Ý nghĩa của truyền thống dân tộc?

? Em kể tên một số tâm gương tiêu biểu về kế thừa kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

- GV Nêu thêm Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó và đang tiếp tục thực hiện trong tất cả nhân dân, trong các ngành nghề để phát huy cao nhất về sự phát triển toàn diện con người. Vậy HS các em học tập tâm gương đạo đức HCM ở điểm nào?

 HS:Tự nêu

Gv: Nói thêm: Giá trị tinh thần như: tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp.

Nhóm 2. 

? Có ý kiến cho rằng ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc có truyền thống gì đáng tự hào đâu. Em có đồng ý với ý kiến đó không ? vì sao?

Gv: Bổ sung: Yêu nước chống giặc ngoại xâm, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu với cha mẹ, kính thầy yêu bạn,…kho tàng văn hoá áo dài VN, tuồng, chèo, dân ca.

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh đọc truyện, suy nghĩ cá nhân, trao đổi trong nhóm 

- Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

- Dự kiến sản phẩm: sản phẩm của nhóm

*Báo cáo kết quả: cặp đôi báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

Hoạt động 2: Tìm hiểu trách nhiệm của chúng ta
1. Mục tiêu: Hs hiểu được trách nhiệm của chúng ta
2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, 

- Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

? Chúng ta cần làm gì và không nên làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Gv: Bổ sung: Thái độ hành vi chê bai 

phủ nhận truyền thống tốt đẹp của dân tộc hoặc bảo thủ trì trệ, thích hàng ngoại, đua đòi.

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh đọc truyện, suy nghĩ cá nhân, cặp đôi trao đổi

- Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Đặt vấn đề

II. Nội dung bài học

1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp:

3. Ý nghĩa 

- Vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển  của dân tộc và cá nhân.

4. Trách nhiệm của chúng ta 

   - Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

   - Tự hào truyền thống dân tộc, phê phán ngăn chặn tư tuởng việc làm phá hoại đến truyền thống dân tộc.




C/ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu: giúp hs củng cố lại kiến thức đã học

2. Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá
5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

	HS xác định yêu cầu bài tập

 Bài tập 2/sgk: Em hãy kể tên truyền thống của quê hương em như lễ hội Ông Trò và giải thích nguồn gốc hay như làng Đặng Xá có phong tục: Lên lão tuổi  49 em hãy lí giải

HS: cả lớp bổ sung và nhận xét.

GV: bổ sung, nhận xét và có thể cho điểm.

BT4/sgk

? Hãy kể vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để phát huy truyền thống dân tộc?

· Bài tập 5/sgk: Cho học sinh đóng vai và nêu cách xử sự?

· Cả lớp nhận xét, góp ý.

Gv: Kết luận:

Là công dân của một đất nước trong thời kỳ đổi mới chúng ta phải có lòng tự hào dân tộc phải bảo vệ giữ gìn truyền thống mà ông cha ta để lại, góp phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc.
	III. Bài tập

Bài 2:

Bài 3 

Đáp án: a, b, c, d.

Bài tập 4. 

Bài tập 5:

Không đồng ý với An vì như vậy bạn không biết tự hào về truyền thống  tốt đẹp dân tộc.

Em sẽ nói cho bạn biết dân tộc ta còn nhiều truyền thống tốt đẹp khác nữa và kể cho bạn biết khuyên bạn không có gì phải mặc cảm.




- Học sinh tiếp nhận… 

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân

- Giáo viên quan sát hs làm, gợi ý và giải quyết khó khăn đối với Hs yếu kém

- Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: cá nhân báo cáo
- Gv gọi mỗi bài 1 bạn học sinh làm chưa đc hoàn thiện lên bảng dán kết quả làm bài tập của mình.

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

1. Mục tiêu: giúp hs vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn

2. Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, nhóm, 

3. Sản phẩm hoạt động: câu trả lời của hs

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên đánh giá
5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

 Cho học sinh chuẩn bị TH: 

1 học sinh chê bai nghệ thuật hát dân gian truyền thống (tuồng, chèo, vọng cổ ) của dân tộc, chạy theo trào lưu nhạc trẻ hiện nay.

Em hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp của quê hương Hà Nam và phân loại truyền thống đó?
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân

- Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: cá nhân báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ

* Phương thức hoạt động: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS vào trong vở.

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 


?Sưu tầm tư liệu về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, của địa phương.

 2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.

 + Về nhà suy nghĩ trả lời.                                                                                                           

Ngày dạy:…………………………
Tiết 11+12+13+14 : 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG PHẨM CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ( Bài 8, bài 9)
I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
- Hiểu được vì sao phải năng động sáng tạo.

- Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo và làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
2. Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực nhận thức, năng lực ngôn ngữ, năng lực làm việc nhóm...
3. Phẩm chất:

- Tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và trong sinh hoạt hằng ngày.

- Tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo.

- Có ý thức sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của bản thân.

II. Thiết bị dạy học và học liệu :

1. Giáo viên: SGK GDCD 9, chuẩn KTKN, phiếu học tập, bảng phụ.

2. Học sinh: SGK GDCD 9, vở ghi, nghiên cứu bài trước ở nhà

III. Giới thiệu tổng quan về chủ đề

3.1. Tên chủ đề:  Những phẩm chất cần có của người lao động trong thời kỳ đổi mới
3.2. Số lượng tiết dạy và nội dung từng tiết
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Tiết 11
	Năng động, sáng tạo
	

	Tiết 12
	Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
	

	Tiết 13
	Luyện tập. Tổng kết - kiểm tra đánh giá.
	


IV. Tiến trình dạy học

Tiết 11: Năng động, sáng tạo

HĐ 1: Mở đầu

1. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS chuẩn bị bước vào bài
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, dẫn dắt vào bài: Trong công cuộc XD đất nước hiện nay, có những người dân Việt Nam bình thường đã làm nên những việc phi thường như những huyền thoại, kỳ tích của thời đại KHKT.
+  Anh nông dân Nguyễn Đức Tâm( Lâm Đồng ) chế tạo thành công máy gặt lúa cầm tay mặc dù anh không học trường kỹ thuật nào.

+  Bác Nguyễn Cẩm Lũy không qua một lớp đào tạo nào mà bác có thể di chuyển cả một ngôi nhà, một cây đa. Bác được mệnh danh là “ thần đèn”.

Đó là những đức tính gì trong con người?

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức chủ đề

2.1. Tìm hiểu phần ĐVĐ

1. Mục tiêu: Biết được Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng là những người năng động, sáng tạo.
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Hướng dẫn hs tự đọc 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân, nhóm


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả: 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung, đánh giá

- GV nx, kl: Sự thành công của mỗi người là kết quả của đức tính năng động, sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, năng động, sáng tạo giúp con người tìm ra được cái mới, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách xuất sắc
	I. ĐVĐ

1. Câu chuyện về Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng.

2. Tìm hiểu

* Bài học: 

    Sự thành công của mỗi người là kết quả của đức tính năng động, sáng tạo.

 ->Cần rèn luyện đức tính năng động, sáng tạo.




2.2: Tìm hiểu NDBH

1. Mục tiêu: Khái niệm, biểu hiện năng động, sáng tạo.
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Qua phần tìm hiểu mục ĐVĐ em hiểu năng động là gì? Cho VD?

? Sáng tạo là gì? Lấy VD minh họa?

  Suy nghĩ tìm ra nhiều phương pháp học tập, nhiều cách giải bài tập mới…)

? Người như thế nào được gọi là người năng động, sáng tạo?

- GV: Cho hs thảo luận nhóm(4 nhóm)

? Chỉ ra các ví dụ chứng minh tính năng động, sáng tạo và không năng động, sáng tạo biểu hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống( học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày?
- GV bổ sung thêm: Đưa ra những tình huống, câu chuyện( chuẩn bị trước) để hs thấy được những bh khác nhau năng động, sáng tạo và thiếu năng động, sáng tạo trong từng trường hợp cụ thể. Rút ra biểu hiện
 ? Em hãy cho biết sự khác nhau giữa năng động và sáng tạo?
? Theo em, năng động và sáng tạo có mối quan hệ như thế nào?

? Vậy, theo em năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

- GV: Trong thời đại cn 4.0 như hiện nay nếu con người không năng động, sáng tạo thì sẽ lỗi thời, lạc hậu và chậm phát triển. Nhờ có năng động, sáng tạo mà nhiều người đã làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình và Tổ quốc.

- Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:

Bài 2: Tài ứng khẩu của Bác

- Gv cho hs cảm nhận được tấm gương lạc quan, khắc phục khó khăn để thực hiện được mục tiêu đã đề ra của Bác Hồ.

? Theo em, năng động, sáng tạo có phải sẵn có trong mỗi người hay không?

? Vậy, theo em năng động, sáng tạo cần thiết đối với những người nào?

? HS cần phải làm gì để rèn luyện tính năng động, sáng tạo?

- GV: nêu một số câu ca dao tục ngữ nói về tính năng động, sáng tạo.

- “ Non cao cũng có đường chèo

Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”

-“Cái khó ló cái khôn”.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx và chốt ý chính
	II. Nội dung bài học.
Khái niệm:
a. Năng động: Là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

b. Sáng tạo: Là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không phụ thuộc vào cái đã có

c. Người năng động, sáng tạo: Là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt trong công việc nhằm đem lại kết quả cao.

2. Biểu hiện.
- Trong học tập:

- Trong lao động:

- Trong sinh hoạt hàng ngày:

 * Biểu hiện hành vi thiếu 

năng động, sáng tạo

3. Ý nghĩa

- Là phẩm chất rất cần thiết của người lao động. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hòan cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích một cách nhanh chóng và tốt đẹp.

- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những điều vẻ vang, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.

- Năng động, sáng tạo là kết quả của sự rèn luyện siêng năng, tích cực của mỗi người trong học tập, lao động và cuộc sống.

4. Cách rèn luyện

- Tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình.

- Có phương pháp học tập đúng đắn.

- Tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.

- Rèn luyện tính kiên trì, cần cù, chăm chỉ.

- Biết vượt khó và thử thách trong học tập, lao động.


HĐ 3: Luyện tập

1. Mục tiêu: Vận dụng làm bài kiểm tra 
2. Nội dung: Cá nhân, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs, phiếu học tập nhóm

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Cho hs làm bt 1(SGK T 29+30)

- GV: Tổ chức cho hs sắm vai hoặc kể truyện về năng động và sáng tạo của hs?
- HS: Sắm vai

- GV: Cho hs làm bt 2, 3 (trang 30)

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx và chốt đáp án đúng
	III. Bài tập

* BT 1/sgkT29+30:
-Đáp án đúng:

+Hành vi b,đ,e,h thể hiện tính năng động ,sáng tạo.

+ Hành vi còn lại là ko năng động, sang tạo. Bởi họ là những người bị thụ động trong công việc, học tập và làm việc tuỳ tiện.

BT2/sgkT30:

-Tán thành quan điểm: d, e.

-> Bởi vì năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của mỗi người trong học tập, trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong thời đại ngày nay khi nền kinh tế thị trường phát triển. Để hội nhập và phát triển, sự năng động, sáng tạo là vô cùng cần thiết không thể thiếu được.
-Không tán thành :a, b, c, đ. 

->Bởi vì, lứa tuổi nào, lĩnh vực nào cũng cần năng động, sáng tạo.
BT 3/sgkT30:

- Đáp án đúng: b,c,d


HĐ 4: Vận dụng giải quyết tình huống

1. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động:  Phiếu học tập cá nhân

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

1. Kể một việc làm của em ở gia đình thể hiện năng động, sáng tạo?

2. NGƯỜI HÙNG BIỆN TÀI BA: Thuyết trình về chủ đề “Năng động, sáng tạo”

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, đánh giá, KL
* Hướng dẫn về nhà 

 - Học bài, làm các bài tập trong SGK,SBT GDCD 9
 - Đọc và chuẩn bị trước bài: làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả
Tiết 12: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
          HĐ 1: Mở đầu

1. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS chuẩn bị bước vào bài
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ


? Năng động, sáng tạo có ý nghĩa gì? Cách rèn luyện?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, dẫn dắt vào bài: Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mỗi người lao động phải tích cực, say mê, nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khoẻ, lao động một cách tự giác, có kỉ luật và luôn năng động, sáng tạo... Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cô và các em tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức chủ đề

2.1: Tìm hiểu ĐVĐ

1. Mục tiêu: Biết được bác sĩ Lê Thế Trung là người làm việc năng suất, chất lượng, hiểu quả.
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Yêu cầu học sinh đọc và thảo luận nhóm 

? Em có nx gì về những việc làm của bác sĩ Lê Thế Trung?

( Những việc làm của Giáo sư Lê Thế Trung chứng tỏ ông là người có ý chí quyết tâm cao, có sức làm việc phi thường. Ông luôn say mê tìm tòi, sáng tạo và có ý thức trách nhiệm cao trong cv)

? Hãy tìm những chi tiết trong truyện chứng tỏ Giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

( + Tốt nghiệp lớp y tá, ông tự học thêm để trở thành người chữa bệnh bằng thuốc nam giỏi.

+ Say mê nghiên cứu tìm tòi trở thành 1 phẫu thuật viên mổ bướu cổ và ...đỏ

+ Tốt nghiệp bác sĩ loại xuất sắc ở Liên xô về chuyên nghành bỏng.

+ Nghiên cứu thành công việc lấy da ếch thay thế da người chữa bỏng.

+ Chế ra loại thuốc trị bỏng B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng, đem lại hiệu quả cao)

? Việc làm của ông được nhà nước ghi nhận như thế nào? 

(Tặng nhiều danh hiệu cao quý. Giờ đây ông là thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ y khoa…)

? Em học tập được gì ở giáo sư?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, KL: Các em cần học tập tinh thần, ý chí vươn lên của giáo sư. Tinh thần học tập và sự say mê nghiên cứu của ông là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

  Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả là 1 yêu cầu cần thiết của người lao động trong thời đại ngày nay. Nó góp phần nâng cao chất lượng cs của mỗi cá nhân, gđ và toàn xh. Điều đó đòi hỏi mỗi ng l/đ tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sk, lao động 1 cách tự giác, có kỷ luật và luôn năng động, sáng tạo.
	I. Đặt vấn đề

1. Truyện đọc

“chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung”

2. Tìm hiểu

* Bài học: 

-      Tinh thần học tập và sự say mê nghiên cứu của giáo sư  Lê Thế Trung là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

>Đó là cách làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả?

-> Đức tính cần có của người lao động trong thời kỳ đổi mới.



2.2: Tìm hiểu NDBH

1. Mục tiêu: Khái niệm, ý nghĩa, cách rèn luyện làm việc năng suất, chất lượng, hiểu quả
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	? Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? VD?

(Chủ động trong học tập, luôn tìm tòi, suy nghĩ, nghiên cứu sgk và TLTK, tích cực liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống...)

- GV: Trong thời đại ngày nay, làm việc có NS, CL, HQ là rất cần thiết và được thể hiện ở tất cả mọi lĩnh vực.

- GV: Cho hs thảo luận nhóm(4 nhóm):

? Tìm những ví dụ biểu hiện về cách làm năng suất, chất lượng, hiệu quả và không năng suất, chất lượng, hiệu quả trong gđ, nhà trường, lao động?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày

* Trong gia đình

+ Năng suất, chất lượng, hiệu quả: Làm kinh tế giỏi, nuôi con ngoan...

+ Không năng suất, chất lượng, hiệu quả: Làm giàu bất chính, con cái hư hỏng...

*  Trong nhà trường :

+ Năng suất, chất lượng, hiệu quả: Dạy tốt, học tốt, cải tiến phương pháp học...
+ Không năng suất, chất lượng, hiệu quả: Học vẹt, chạy theo thành tích...
* Trong lao động :


+ Năng suất, chất lượng, hiệu quả: Luôn tìm cách nâng cao chất lượng, số lượng của các loại sản phẩm.

+ Không năng suất, chất lượng, hiệu quả: Làm ẩu, hàng giả...

- GV chỉ cho hs thấy rõ: đối với mỗi cá nhân trong thời đại hiện nay trong lao động không những cần phải nâng cao năng suất mà còn cần phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc

VD: +Ở nhà trường, nếu trong giảng dạy gv chỉ chạy theo thành tích, điểm số mà ko căn cứ vào thực chất sức lực của hs, thì hs sẽ chỉ vì điểm mà học vẹt, học gạo, xa rời thực tiễn...Điều đó sẽ làm a/h đến chất lượng và hiệu quả giáo dục.

    + Trong l/đ sx nếu công nhân chỉ vì số lượng mà làm bừa, làm ẩu thì sẽ tạo ra những sp xấu, cL kém, ko tiêu thụ đc. Nếu nông dân chỉ vì năng suất, sd thuốc trừ sâu ko đúng quy định thì sẽ gây hại cho cng.

-> Vì vậy trong bất cứ lĩnh vực nào, làm việc có năng suất, phải luôn đi cùng đảm bảo chất lượng thì cv mới đạt hiệu quả cao.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân, nhóm


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, KL
	II. NDBH

1. K11. Khái niệm
- Làm việc NS, CL, HQ là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.

2. Biểu hiện

- Trong gia đình:

-Trong nhà trường: 

- Trong lao động :



HĐ 3: Luyện tập

1. Mục tiêu: Vận dụng làm bài kiểm tra 
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Cho hs làm bt 1(SGK T 33)

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, chốt đáp án
	III. BÀI TẬP

BT1/sgkT33: 

- ý đúng: c, đ, e




HĐ 4: Vận dụng giải quyết tình huống

1. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động:  Phiếu học tập cá nhân

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Kể về một tấm gương thanh niên làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mà em biết?

? Hãy thảo luận và chia sẻ với các bạn trong lớp về các biện pháp rèn luyện hành vi của mình để làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả sáng tạo, hiệu quả.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, đánh giá, KL 

* GV KL toàn bài: Qua bài học này các em đã hiểu được thế nào là làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả và các biểu hiện của nó. Cô mong rằng các em sẽ tích cực học tập, lao động  để đạt kết quả cao.
* Hướng dẫn về nhà 

 - Học bài nội dung bài học

- Chuẩn bị tiếp nội dung bài: Làm việc, năng suất, chất lượng, hiệu quả
Tiết 13: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả (T)
           HĐ 1: Mở đầu

1. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS chuẩn bị bước vào bài
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? VD?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, dẫn dắt vào bài: 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức chủ đề

1. Mục tiêu:  Ý nghĩa, cách rèn luyện làm việc năng suất, chất lượng, hiểu quả
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Cho hs nhắc lại khái niệm NS, CL, HQ

 ? Trong lao động sản xuất chỉ chạy theo thành tích thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?

(SP chất lượng kém, mẫu mã xấu... sẽ không tiêu thụ được.

- GV: Cho hs thảo luận ý kiến

+ Ý kiến 1: Có ý kiến CR: Để làm việc có NS, CL, HQ phải làm việc có kế hoạch và phải năng động, sáng tạo? Em tán  thành không?Vì sao?

+Ý kiến 2: Tại sao làm việc có NS phải đi đôi với làm việc có CL, HQ?

? Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
? Trong học tập, như thế nào là học tập NS, CL, HQ?

- HS: Chú ý nghe thầy, cô giảng bài, làm nhiều bài tập, tìm ra những phương pháp học tập tích cực...

- Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:

Bài 3: Ao cá Bác Hồ

- GV: Từ câu chuyện cho hs thấy việc phát triển “Ao cá Bác Hồ” nhận được sự hưởng ứng của nhân dân cả nước, mang ý nghĩa sâu sắc và đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân
? Là hs em sẽ rèn luyện như thế nào để có cách làm việc NS, CL, HQ ?

? Tìm một tấm gương thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mà em biết?
- GV: Một số tấm gương tiểu biểu

+ Các doanh nghiệp: Bột giặc Ômo, sữa Vinamilk, bút bi Thiên Long…

+ Cá nhân: GS-TS Trần Quy- Giám đốc BV Bạch Mai, thầy giáo Hà Công Văn, GS Ngô Bảo Châu...

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân, nhóm


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

+Ý kiến 1: Tán thành. Vì: Làm việc có kế hoạch thì tiết kiệm được thời gian, công việc tiến hành được nhanh chóng, trôi chảy, không bị chồng chéo, quên việc.

. Năng động, sáng tạo giúp chúng ta có thể nghĩ ra cách làm mới nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian, nguyên vật liệu, sản phẩm làm ra tốt hơn, đẹp hơn.

+Ý kiến 2: Vì xã hội không chỉ có nhu cầu về số lượng sp, mà còn đòi hỏi về chất lượng sp ngày càng nâng cao(hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt...đó chính là tính hiệu quả của công việc). Người tiêu dùng không chỉ cần sp làm ra ngày càng nhiều mà còn đòi hỏi sp đó ngày càng tốt, càng bền, hình thức ngày càng đẹp, mẫu mã ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại.

. Nếu chỉ quan tâm đến NS mà không chú ý đến CL, HQ thì chỉ là sự chạy theo thành tích, xa vời thành tiễn->làm hại xã hội. 

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, KL
	II. N DBH

3. Ý nghĩa

- Làm việc NS, CL, HQ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

- Góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, làm cho đất nước ngày càng phồn thịnh, nâng cao uy tín với cộng đồng quốc tế.

4. Cách rèn luyện

- Để làm việc có NS, CL, HQ mỗi người lao động phải:

+Tích cực học hỏi, tìm hiểu về mọi mặt.

+Tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, luôn năng động, sáng tạo. +Tự giác trong lao động, chấp hành nghiêm túc kỉ luật, nội quy lao động.




HĐ 3: Luyện tập

1. Mục tiêu: Vận dụng làm bài kiểm tra 
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Cho hs làm bt 2(SGK T 33)

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, chốt đáp án
	III. BÀI TẬP

BT2/sgkT33: 

+ Vì ngày nay XH cta ko chỉ có nhu cầu về số lượng SP .Mà điều quan trọng chất lượng của nó ngày càng được nâng cao về mọi mặt( hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt)->Đó chính là tính hiệu quả của cv.

+ Thì cta có thể gây tác hại xấu cho con người, môi trường và xã hội.


HĐ 4: Vận dụng giải quyết tình huống

1. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động:  Phiếu học tập cá nhân

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Hãy thảo luận và chia sẻ với các bạn trong lớp về các biện pháp rèn luyện hành vi của mình để làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả sáng tạo, hiệu quả.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, đánh giá, KL 

* GV KL toàn bài: Qua bài học này cô mong rằng tất cả các em đều biết tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và trong sinh hoạt hằng ngày, tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo. Đồng thời biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của bản thân.
* Hướng dẫn về nhà 

- Học thuộc nội dung bài học

- Xem lại chủ đề để giờ sau luyện tập, tổng kết chủ đề

Tiết 14: TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

HĐ 1: Mở đầu

1. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS chuẩn bị bước vào bài
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs

4. Tiến trình hoạt động: 

? Tự giác, năng động, sáng tạo và làm việc chất lượng hiệu quả là những đức tính quan trọng đối với cá nhân trong học tập cũng như trong lao động. Bên cạnh đó, một số đức tính khác cũng rất cần phát triển toàn diện, đó là :
1. Kiên trì

2.Cẩn thận

3.Tuân thủ kỉ luật lao động

4.Tiết kiệm thời gian và tài sản chung

5.Biết bảo vệ của công
? Em hãy giải thích vì sao những đức tính này lại cần ở người lao động?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, đánh giá, dẫn dắt vào bài: 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức bài học

1. Mục tiêu: Tổng kết bài học chủ đề
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs, phiếu học tập

4. Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV và HS
	ND cần đạt

	- Gv tổ chức cho HS trao đổi toàn bộ nội dung bài học và hoàn thiện PHT.

- HS trình bày nội dung chủ đề bằng bản đồ tư duy – thuyết trình trước lớp

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. Gv chốt kiến thức.
	-HS trao đổi toàn bộ nội dung bài học và hoàn thiện PHT


HĐ 3: Kiểm tra, đánh giá

1. Mục tiêu: Tổng kết bài học chủ đề
2. Nội dung: HS theo lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs, phiếu học tập

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Em hiểu gì câu nói: “Trẻ không năng động già hối hận”.

? Em hãy cho biết sự khác nhau giữa cách làm việc có NS, CL, HQ với làm việc chạy theo thành tích?

? Biểu hiện làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

+ Trẻ không năng động, sáng tạo, không tích cực dám nghĩ, dám làm, say mê tìm tòi nắm bắt những cái mới để vận dụng vào cuộc sống thì khi già hối hận cũng muộn.

+ NS, CL, HQ: coi trọng về số lượng, chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm làm ra.

+ Chạy theo thành tích: chỉ coi trọng số lượng mà ít quan tâm đến chất lượng sản phẩm.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, đánh giá, KL 

HĐ 4: Vận dụng giải quyết tình huống

1. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động:  Phiếu học tập cá nhân

4. Tiến trình hoạt động: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

1/Trong các hoạt động mà em vẫn tham gia trong quá trình học tập ở nhà trường dưới đây, em thấy những hành vi nào dược rèn luyện, hình thành và phát triển trong các hoạt động đó (tự giác, năng động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả...) 

a. Hãy viết vào cột bên phải những hành vi đó và cách mà em phát triển chúng trong các
hoạt động đó.

	Các hoạt động
	Hành vi nào ? được phát triển
như thế nào ?

	Hoạt động học tập
	

	Hoạt động tập thể, hoạt động Đoàn, Đội
	

	Hoạt động lao động việc nhà và sinh hoạt hằng ngày
	

	Hoạt động xã hội, thiện nguyện
	

	Hoạt động vui chơi, giải trí
	

	Hoạt động lao động
	


b) Hãy thảo luận và chia sẻ với các bạn trong lớp về các biện pháp rèn luyện hành vi của mình để học tập và làm việc sáng tạo, hiệu quả.

2. Tuyên truyền các biện pháp rèn luyện hành vi
a) Hãy chỉ ra những biện pháp rèn luyện để có được sự tự giác, năng động, sang tạo và hiệu quả trong học tập mà em cho là khả thi.

	Biểu hiện
	Biện pháp rèn luyện

	Tự giác
	

	Năng động
	

	Sáng tạo
	

	Học hiệu quả
	


b) Em hãy suy nghĩ về hình thức tuyên truyền để phổ biến các cách học tập hiệu
quả góp phần hình thành những đức tính tốt cần có trong lao động.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : Cá nhân,


- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

* Bước 4: Đánh giá kết quả

- HS nx, bổ sung

- GV nx, đánh giá, KL 

*  HĐVN

- Sưu tầm danh ngôn, ca dao, tục ngữ..., câu chuyện, tấm gương về chủ đề.

- Học thuộc nội dung bài học. Làm bài tập sgk.

- Chuẩn bị tiết ôn tập học kì.
Ngày dạy:…………………………
Tiết 15: ÔN TẬP CUỐI KỲ I

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

- Nắm vững khái niêm, biểu hiện, ý nghĩa và cách rèn luyện của các chuẩn mực đạo đức đã học. Hiểu biết về tấm gương của Bác Hồ qua các chuẩn mực đạo đức đã học như: Chí công vô tư; Xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; năng đông, sáng tao; 

2. Phẩm chất:

- Có ý thức tôn trọng và sống theo các chuẩn mực đạo đức đã học.

- Biết rèn luyện hành vi theo các chuẩn mực đạo đức đã học.

3. Năng lực:

a. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

b. Năng lực đặc thù: 

- Giải thích được ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn,...liên quan đến các chuẩn mực

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Tài liệu tham khảo, tranh ảnh, ca dao, tục ngữ,......

III. Tiến trình dạy học

Ôn lại kiến thức đã học
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ:
* Khái niệm:
- CCVT là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. (biểu hiện)
* Ý nghĩa:
- Đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng XH

- Góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh.

- Được mọi người tin cậy và kính trọng.

* Rèn luyện:
- Cần có thái độ ủng hộ, quý trọng người có CCVT.

- Phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

Bài 2: TỰ CHỦ:
* Khái niệm:
- Tự chủ là làm chủ bản thân, (luôn ý thức được những gì mình đang làm và biết tự điều chỉnh hành vi cho phải, cho đúng mực).
* Biểu hiện:
- Là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống.

- Luôn có thái độ bình tĩnh tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

* Ý nghĩa:
- Là một đức tính quí giá.

- Làm cho con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá.

- Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.

* Rèn luyện:
- Tập suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

- Cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai sau mỗi việc làm, và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.

Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT:
* Khái niệm:
- Dân chủ là mọi người làm chủ được công việc của tập thể và XH; Mọi người phải được biết, cùng được tham gia bàn bạc; Góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể hoặc XH có liên quan đến mọi người, cộng đồng và đất nước.

- Kỉ luật là phải tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức XH, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc.

- Quan hệ: Dân chủ tạo cơ hội để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào việc chung Kỷ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.

* Ý nghĩa:
- Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức ý chí và hành động của mọi người.

- Tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ XH tốt đẹp.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động XH.

* Rèn luyện:
- Cần tự giác chấp hành kỉ luật.

- Cán bộ lãnh đạo và tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy dân chủ.

Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH:
* Khái niệm:
- Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang; là mối QH hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các QG – DT, giữa con người với con người, là khát vọng của toàn nhân loại.

* Biểu hiện của bảo vệ hòa bình:
+ Giữ cuộc sống XH bình yên.

+ Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các DT, tôn giáo và QG.

+ Không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.

* Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình: là trách nhiệm của tất cả các QG, DT và toàn nhân loại.

* Rèn luyện:
- Nhân dân ta rất thấu hiểu những giá trị của hòa bình; đã, đang và sẽ tích cực tham gia vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình và công lí trên TG.

- Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người.

- Thiết lập mối quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các DT và QG trên TG.

- Cần được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong các mối quan hệ và giao tiếp hằng ngày giữa con người với con người.

Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI:
* Khái niệm:
- Tình hữu nghị giữa các DT trên TG là QH bè bạn thân thiện giữa nước này với nước khác. Ví dụ: Quan hệ Việt – Lào; VN – CPC, VN – Cu-ba, .….
* Ý nghĩa:
- Tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác phát triển nhiều mặt: Kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật, …

- Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

* Đảng và nhà nước ta: luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các DT, các QG khác trong khu vực và trên TG => Làm cho TG hiểu rõ hơn về đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta => Tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của TG đối với Việt Nam.

* Rèn luyện:
- Cần có trách nhiệm phải thể hiện tìn đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài.

- Cần có những thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.

Bài 6: HỢP TÁC:
* Khái niệm:
- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

* Nguyên tắc hợp tác:
- Dựa trên cơ sở bình đẳng;

- Hai bên cùng có lợi;

- Không làm phương hại đến lợi ích người khác.

* Đảng và nhà nước ta: Đã và đang tham gia hợp tác có hiệu quả với nhiều QG và tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế,…; Luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên TG.

* Nguyên tắc:
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ;

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Bình đẳng và cùng có lợi.

- Không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực;

- Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình.

- Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

* Rèn luyện:
- Cần phải rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh.

- Hợp tác trong học tập, lao động, hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

Bài 7: TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC:
* Khái niệm:
- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử đẹp, ...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

* Dân tộc ta có những truyền thống đáng tự hào:
- Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm; Đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động.

- Hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo

- Về văn hóa: Tập quán tốt đẹp, cách ứng xử mang bản sắc VH VN;

- Về nghệ thuật: Nghệ thuật chèo tuồng, làn điệu dân ca, …

* Ý nghĩa: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá.

→ Góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.

* Rèn luyện:
- Cần tự hào, gìn giữ, bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của DT.

- Lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

Bài 8: NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO:
* Khái niệm:- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về VC, TT hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó, phụ thuộc vào những cái đã có.

* Biểu hiện người năng động, sáng tạo: Luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác, … nhằm đạt kết quả cao.

* Ý nghĩa:
- Là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong XH hiện đại.

- Giúp con người có thể vượt qua ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp; Giúp con người làm nên những kì tích vẻ vang.

- Mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.

* Rèn luyện:
- Cần tìm ra cách học tốt nhất cho mình.

- Tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.

Bài 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ:
* Khái niệm:
- Làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả là tạo ra được nhiều sảm phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.

* Ý nghĩa:
- Là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp CNH – HĐH.

- Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và XH.

* Rèn luyện:
- Phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động một cách có tự giác.

- Có kỉ luật và luôn năng động, sáng tạo.

*. HDVN : - Ôn tập nội dung đã học

                  - Chuẩn bị kỹ nội dung ôn tập, giờ sau kiểm tra học kì.

                    (Giới hạn HS ôn kĩ bài 6,7,8,9) 

Ngày kiểm tra:  ......................................
Tiết 16: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC  KÌ I

 I. Mục tiêu kiểm tra:

  1. Kiến thức:

   - Nêu được biểu hiện của kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc

   - Nêu được một số biểu hiện của năng động, sáng tạo trong cuộc sống hằng ngày.

   - Hiểu   được vì sao chúng ta cần phải tự chủ ? Cách rèn luyện tính tự chủ trong cuộc sống.
   - Hiểu được ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  2. Kĩ năng:

   - Biết nhận xét, đánh giá tích cực tính tự chủ của bản thân, bạn bè và của mọi người  trong xã hội.

   - Biết hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong học tập và trong cuộc sống
   - Biết nhận xét, đánh giá những việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả  

  3. Thái độ:

        Quý trọng những thành quả mà chúng ta đạt được; phê phán những hành vi sai trái, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.   

  4. Năng lực: NL tư duy, NL giải quyết vấn đề….

  II. Chuẩn bị

          Gv :  Xác định hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm (40%) + Tự luận (60%); xây dựng ma trận, đề và đáp án, biểu điểm.

          Hs : Học ôn bài theo yêu cầu

  III. Tiến trình các hoạt động

         1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, tài liệu, sách vở của hs.
         2. Gv phát đề

MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ MA TRẬN
	  Mức độ       

Nội 

dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	
	TL
	TL
	

	1. Hợp tác cùng phát triển
	Xác định được khái niệm và  3 nguyên tắc hợp tác
	
	Xác định được biểu hiện và mối quan hệ hợp tác của nước ta với các nước ĐNA
	
	Xác định được thời gian VN gia nhập ASEAN

	
	
	

	Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ   %
	2

0.5

5 %
	 
	2

0.5

5%

	
	1

0.25

2,5%
	
	
	5

1.25đ
12.5%

	2. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	Xác định được khái niệm kế thừa…
	
	Xác định được biểu hiện của kế thừa và …
	
	Xác định được truyền thống tốt đẹp được thể hiện qua ca dao, tục ngữ và thực tế cuộc sống
	
	
	

	Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ   %
	1

0.25

2,5%
	
	5

1.25

12,5%
	
	1

0.25

2,5%
	
	
	7

1.75đ
17.5%

	3. Năng động, sáng tạo
	Xác định được khái niệm năng động, sáng tạo
	- Nêu được KN năng động, sáng tạo.

- Biểu hiện

-  Ý nghĩa   
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0.25

2,5%
	1

2,0đ

20%
	
	
	
	
	
	2

2.25đ
22.5%

	4. Làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả
	Nêu khái niệm
	
	Nêu tác dụng, YN  của LVCNSCLHQ
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0.25

2,5%
	
	2

0.5

5%
	
	
	
	
	2

0.75đ
7.5%

	5. Tự chủ
	
	
	
	
	Giải thích khái niệm, ý nghĩa của Tự chủ
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	1

1.0

10%
	
	
	1

1,0đ

10%

	3. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
 
	
	
	
	
	
	
	- HS giải quyết được tình huống gắn với NDBH.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	1

3,0

     30%
	1

3,0đ

30%

	TS câu

TS điểm  

Tỉ lệ   %
	Số câu: 5

Số điểm: 1.25đ
Tỉ lệ 12.5 %
	 1

 2đ
 20  %
	9

2.25đ
22.5%


	
	3

1,5đ
15 %
	
	1

3đ
 Tỉ lệ  30%
	Số câu: 19

Số điểm: 10

Tỉ lệ:100%


II. ĐỀ KIỂM TRA

A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm - mỗi ý đúng được 0,25đ))
      Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung khái niệm nào dưới đây
A. Hợp tác
B. Tự chủ
C. Kỉ luật
D. Dân chủ
Câu 2: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ

A. lãnh thổ này sang lãnh thổ khác                B. đất nước này sang đất nước khác
C. địa phương này sang địa phương khác      D. thế hệ này sang thế hệ khác
Câu 3. Việc làm nào sau đây không phải  là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

	 A. Thờ cúng tổ tiên.
	C. Đi thăm các khu di tích lịch sử.

	 B. Tham gia các lễ hội truyền thống.
	D. Hay đi xem bói.


Câu 4: Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã:

A. đề cao tư tưởng mê tín dị đoan
B. góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc
C. Phổ cập tín ngưỡng vùng miền
D. sùng bái tập quán địa phương
Câu 5: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có tác dụng gì

A. Góp phần làm nên những kì tích vẻ vang
B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội
C. Góp phần đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
D. Góp phần thực hiện những nhiệm vụ chung
Câu 6: Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây

A. Đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo
B. Hạn chế sự bùng nổ dân số
C. Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ
D. Khắc phục tình trạng đói nghèo
Câu 7: Mọi công dân cùng  làm việc có năng suất, chất lượng,  hiệu quả sẽ góp phần

A. Thâu tóm mọi nguồn nhân lực
B. san bằng lợi ích cá nhân
C. nâng cao chất lượng cuộc sống
D. chia đều các nguồn thu nhập
Câu 8: Hợp tác cần dựa trên mấy nguyên tắc? 

A. Ba                                                                       B. Bốn

C. Năm                                                                    D. Hai

Câu 9: Ở khu vực Đông Nam Á, nước ta có mối quan hệ hợp tác lâu dài, thân thiết với quốc gia nào? 

A. Đông Timo, Lào                                             B. Malaixia, Thái Lan

C. Lào, Campuchia                                              D. Philipphin, Malaixia

Câu 10: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là:

A. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
B. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác
C. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống
    D. Sẽ tạo cơ hội cho mọi người cùng phát triển

Câu 11: Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Là góp phần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, thân thiện giữa con người với con người
B. Là góp phần kế thừa và phát huy những làng nghề của dân tộc
C. Là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trong một thời gian nhất định

Câu 12: Thế nào là người năng động, sáng tạo?

A. Là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại
B. Là người luôn say mê, tìm tòi, linh hoạt xử lí các tình huống xảy ra trong cuộc sống
C. Là người luôn biết xuất phát từ lợi ích chung và biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng
Câu 13: Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Yêu nước
B. Tôn sư trọng đạo
C. Lao động
D. Nhân nghĩa
Câu 14: Câu ca dao: 
                               “Một cây làm chẳng nên non

                             Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 
nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Đoàn kết         B. Yêu nước
C. Nhân nghĩa
D. Lao động
Câu 15. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?

	A. 28.7.1994
	C. 28.7.1996

	B. 28.7.1995
	D. 28.7.1997


Câu 16: Hàng năm chúng ta tỏ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 là thể hiện

A. Chí công vô tư
B. Đức tính tự chủ
C. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
D. Dân chủ

B: Tự  luận (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): 

Năng động, sáng tạo là gì? Người như thế nào thì được gọi là người năng động, sáng tạo? 

Câu 2: (1 điểm) 
Đi học về, chứng kiến hai em học sinh lớp 6 đánh nhau, em đã can hai em đó ra. Hỏi ra câu chuyện em biết A gây sự đánh B chỉ vì A nghe lời C xúi giục A đánh B hộ, C sẽ trả cho A một khoản tiền để đánh điện tử. Chứng kiến sự việc đó, em đã khuyên hai em cần phải biết tự chủ. Hai em hỏi tự chủ là gì, bằng kiến thức của mình về bài “Tự chủ”, em hãy khuyên hai em như thế nào?
Câu 3: (3 điểm) 


Tình huống: Bác Hoa ở cạnh nhà Nam thường ngâm giá đỗ để mang ra chợ bán. Một hôm, Nam sang nhà bác chơi đúng lúc bác đang làm giá. Thấy bác nhỏ vài giọt nước từ một chiếc lọ vào thùng ngâm giá, Nam hỏi thì được bác giải thích “Đây là thuốc làm cho giá lên nhanh, đúng liều thì chỉ cần một giọt thôi, nhưng cho nhiều một chút thì vừa năng suất, lại hiệu quả”. 

a, Theo em cách hiểu của bác Hoa về năng suất, chất  lượng, hiệu quả như vậy đã đúng chưa? Đối với người lao động cần phải làm gì để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? 


b, Nhận xét về việc làm của bác Hoa? Nếu em là Nam, em sẽ nói gì với bác Hoa? 

------------- Hết------------

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

A.Trắc nghiệm (4 điểm – mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	C


	Câu
	Sơ lược nội dung đáp án
	Điểm

	B. Tự luận 

(6 điểm)
Câu 1

(2 điểm)


	- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm. 

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có
	0.5


	
	- Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động và công tác... nhằm đạt kết quả cao
	0.5

	
	- Ý nghĩa: 

+ Giúp con người vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp

+ Giúp con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước
	0.5

0.5

	Câu 2
(1 điểm)
	*Khái niệm:

- Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

*Ý nghĩa: 

- Tự chủ là 1 đức tính quý giá. Nhờ có tính tự chủ con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá.

- Tính tự chủ giúp con người đứng vững trước những tình huống khó khăn, thử thách và cám dỗ.
	1.0



	Câu 3

(3 điểm)
	a. Cách hiểu của bác Hoa là sai. Vì làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.   
-  Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả người lao động cần phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động một cách tự giác, có kỉ luật và luôn năng động, sáng tạo.
	0.5

0.5

	
	b. Bác chưa hiểu đúng về năng suất, chất lượng, hiệu quả nên dẫn đến việc làm sai. 

Sử dụng nhiều chất kích thích cho giá đỗ mọc nhanh (năng suất) nhưng sản phẩm không có giá trị tốt - có hại (không đảm bảo chất lượng) sẽ gây hại cho người sử dụng.

- Nếu là Nam, em sẽ nói với bác Hoa: 

+ Không nên làm như vậy vì mặc dù năng suất, hiệu quả đối với bác trong khía cạnh kinh doanh nhưng lại có hại cho người tiêu dùng, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bác.

+ Sử dụng chất kích thích không theo quy định là hành vi vi phạm pháp luật nên cần chấm dứt.
	0.5

0.5

0.5

0.5


3. Củng cố, dặn dò

- Thu bài, rút kinh nghiệm về tinh thần thái độ làm bài của học sinh

- Chuẩn bị tìm hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc ta qua các thời kì
Ngày dạy:...............................
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TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TA QUA CÁC THỜI KÌ
I. Mục tiêu bài học.

Như tiết 15

II. Chuẩn bị :

GV: Nghiên cứu giáo án, tranh ảnh băng hình, giấy, bút dạ.

HS: Đọc bài, trả lời câu hỏi trong bài.

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

a. HĐ khởi động:


- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

b. HĐ hình thành kiến thức mới

* HĐ1: Tìm hiểu về khái niệm lí tưởng sống của thanh niên

- Phương pháp: Dự án.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

* HĐ 2 : Tìm hiểu biểu hiện ,ý nghĩa lý tưởng của  thanh niên sống ở thế kỉ 21.

- Phương pháp: Đàm thoại,thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp đôi), nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật khăn phủ bàn, chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi.

c. HĐ luyện tập:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

d. HĐ vận dụng :

- Phương pháp :Nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

e. HĐ tìm tòi, sáng tạo :

- Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

A. Khởi động

 1. Mục tiêu: 
- Kích thích HS truyền thông dân tộc.
- Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động chung

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

-GV: Cho HS nghe bài hát " Dòng máu lạc hồng"- Lê Quang

? Lời bài hát muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi 

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Lời bài hát là lời nhắn nhủ tới mọi người dân Việt Nam yêu nước,xây dựng , bảo vệ Tổ Quốc

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

B.HĐ hình thành kiến thức 

1. Mục tiêu: HS hiểu truyền thống lịch sử của dân tộc ta qua các thời kỳ

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm,kĩ thuật dự án.

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  : HS trình bầy truyền thống lịch sử của dân tộc ta qua các thời kỳ đã được chuẩn bị.

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm HS trình bày theo nhóm.

*Báo cáo kết quả HS trình bày theo nhóm.
*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức đã chuẩn bị.

Trong tiến trình phát triển lịch sử, Việt Nam nằm ở một trong những khu vực được coi là cái nôi của loài người và cũng được coi là một trong những trung tâm phát sinh nông nghiệp sớm với nền văn minh lúa nước, nơi đã từng trải qua các cuộc cách mạng đá mới và cách mạng luyện kim. Trên nền tảng phát triển kinh tế - xã hội thời Đông Sơn, trước những đòi hỏi của công cuộc trị thủy và chống xâm lăng, Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên - đã ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VII trước Công nguyên. Bằng sức lao động cần cù sáng tạo, cư dân Văn Lang (sau đó là Âu Lạc) đã tạo dựng nên một nền văn minh tỏa sáng khắp vùng Đông Nam Á. Đi cùng với Nhà nước đầu tiên của lịch sử Việt Nam là một nền kinh tế phong phú, một nền văn hóa cao mà mọi người biết đến với tên gọi là văn minh Sông Hồng (còn gọi là văn minh Đông Sơn) với biểu tượng là trống đồng Đông Sơn - thể hiện sự kết tinh lối sống, truyền thống và văn hóa của người Việt cổ.
Trong quá trình dựng nước, người Việt đã phải liên tiếp đương đầu với sự xâm lăng của các thế lực bên ngoài. Độ dài thời gian và tần suất các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa và đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam rất lớn. Kể từ cuộc kháng chiến chống Tần (thế kỷ III trước Công nguyên) đến cuối thế kỷ XX, đã có tới 12 thế kỷ Việt Nam phải tiến hành hàng trăm cuộc đấu tranh giữ nước, khởi nghĩa và đấu tranh giải phóng. Một điều đã trở thành quy luật của các cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam là phải “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”.
Từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên (kéo dài hơn 1.000 năm), Việt Nam bị các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau đô hộ. Sự tồn vong của một dân tộc bị thử thách suốt hơn nghìn năm đã sản sinh ra tinh thần bất khuất, kiên cường, bền bỉ đấu tranh bảo tồn cuộc sống, giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa, quyết giành lại độc lập cho dân tộc của người dân Việt Nam.
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam – kỷ nguyên phát triển quốc gia phong kiến độc lập, thời kỷ xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Dưới các triều Ngô (938-965), Đinh (969-979), Tiền Lê (980-1009), nhà nước trung ương tập quyền được thiết lập.
Sau đó, Việt Nam bước vào thời kỳ phục hưng và phát triển (với quốc hiệu Đại Việt) dưới triều Lý (1009-1226), Trần (1226-1400), Hồ (1400-1407), Lê Sơ (1428-1527). Đại Việt dưới thời Lý-Trần-Lê Sơ được biết đến như một quốc gia thịnh vượng ở châu Á. Đây là một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử của Việt Nam trên mọi phương diện. Về kinh tế: nông nghiệp phát triển, thủy lợi được chú ý phát triển (đê Sông Hồng được đắp vào thời kỳ này), các làng nghề ra đời và phát triển. Về tôn giáo: tín ngưỡng dân gian, Phật giáo và Nho giáo được coi là tam giáo đồng nguyên. Một thành tựu quan trọng trong thời Lý-Trần là việc phổ biến chữ Nôm, chữ viết riêng của Việt Nam dựa trên cơ sở cải biến và Việt hóa chữ Hán. Bên cạnh đó các lĩnh vực khác như giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn học-nghệ thuật, lịch sử, luật pháp… cũng rất phát triển (Văn Miếu-Quốc Tử Giám được xây dựng, sự ra đời của Bộ luật Hồng Đức, Đại Việt Sử ký, Đại Việt Sử ký toàn thư…). Lịch sử gọi thời kỳ này là Kỷ nguyên văn minh Đại Việt. Thăng Long (bây giờ là Hà Nội) cũng được chính thức công nhận là Kinh đô của Đại Việt với Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn vào năm 1010.
Từ thế kỷ XVI, chế độ phong kiến Việt Nam với tư tưởng nho giáo đã bộc lộ sự lạc hậu và bắt đầu suy yếu. Trong khi nhiều quốc gia-dân tộc ở châu Âu đang dần chuyển sang chủ nghĩa tư bản thì Đại Việt bị chìm trong nội chiến và chia cắt. Tuy trong các thế kỷ XVI-XVIII, nền kinh tế, văn hóa có những bước phát triển nhất định, nhiều thành thị, thương cảng ra đời đẩy nhanh quan hệ buôn bán trong và ngoài nước, nhưng cảnh chia cắt và nội chiến đã kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Bước sang đầu thế kỷ XIX, các nước tư bản phương Tây đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, ráo riết tìm kiếm thị trường, từng bước xâm chiếm thuộc địa. Người Pháp, thông qua con đường truyền đạo, thương mại đã tiến hành thôn tính Việt Nam. Đây là lần đầu tiên dân tộc Việt Nam phải đương đầu với họa xâm lăng từ một nước công nghiệp phương Tây. Trong hoàn cảnh này, một số trí sĩ Việt Nam đã nhận thức được yêu cầu bảo vệ độc lập phải gắn liền với cải cách, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ của phương Đông. Họ đã đệ trình những đề nghị canh tân đất nước, nhưng đều bị triều Nguyễn khước từ, đẩy đất nước vào tình trạng lạc hậu, bế tắc và từ đó Việt Nam đã trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến trong gần 100 năm (1858-1945).
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã khởi nghĩa giành chính quyền thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.
Nước Việt Nam non trẻ vừa ra đời lại phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước kéo dài suốt 30 năm sau đó. Cuộc kháng chiến 9 năm (1945-1954) chống lại sự xâm lược trở lại của Pháp ở Việt Nam kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève về Việt Nam năm 1954. Theo Hiệp định này, đất nước tạm thời bị chia làm hai vùng lãnh thổ miền Bắc và miền Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến và sẽ được thống nhất hai năm sau đó (1956) thông qua một cuộc tổng tuyển cử. Miền Bắc Việt Nam vào thời kỳ này mang tên Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động; thủ đô là Hà Nội. Miền Nam mang tên Việt Nam Cộng hoà với sự quản lý của chính quyền thân Pháp, rồi thân Hoa Kỳ đặt tại Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn đã bằng mọi cách ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử, đàn áp và loại bỏ những người kháng chiến cũ. Tuy nhiên, chính quyền Sài Gòn đã không thể ngăn cản được nguyện vọng thống nhất đất nước của quần chúng. Phong trào đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước đã bùng nổ mạnh mẽ. Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.
Để duy trì chế độ Sài Gòn, Hoa Kỳ đã tăng cường viện trợ quân sự. Đặc biệt kể từ giữa thập kỷ 60, Hoa Kỳ đã gửi nửa triệu quân và đồng minh đến miền Nam Việt Nam trực tiếp tham chiến và bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam từ ngày 5/8/1964. Nhân dân Việt Nam, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập tự do", đã đứng vững và giành nhiều thắng lợi ở cả hai miền Nam và Bắc. Năm 1973, Washington buộc phải ký hiệp định Paris về lập lại hoà bình ở Việt Nam và rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Mùa xuân năm 1975, trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc và được sự đồng tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên thế giới, các lực lượng vũ trang yêu nước Việt Nam đã thực hiện cuộc tổng tiến công đập tan chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 25/4/1976, nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà được đổi tên thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với lãnh thổ bao gồm cả hai miền Nam và Bắc.  Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
Trong 10 năm đầu của thời kỳ sau chiến tranh, nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội không thực hiện được do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nền kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng, trì trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) đã đề ra đường lối Đổi mới với trọng tâm là đổi mới kinh tế. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam thời kỳ mới. Đường lối Đổi mới tiếp tục được Đảng khẳng định và hoàn thiện qua các kỳ Đại hội sau đó. Trong 28 năm qua, Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới (năm 2012, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 7,7 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới sau Ấn Độ; năm 2013, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 6,6 triệu tấn, đứng thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan), nhiều chủng loại hàng hóa được xuất khẩu và nhiều thương hiệu hàng hóa của Việt Nam được thế giới biết đến, kinh tế đạt tăng trưởng cao vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX và những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, chính sách xã hội được chú trọng, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, quản lý xã hội trên cơ sở luật pháp dần đi vào nề nếp, an ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, điểm nổi bật chiếm vị trí hàng đầu và trở thành chuẩn mực đạo lý Việt Nam là tinh thần yêu nước, ý chí tự lập, tự cường, truyền thống đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc. Cuộc sống lao động gian khổ đã tạo ra truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và kiên nhẫn; yêu cầu phải liên kết lại để đấu tranh với những khó khăn, thách thức đã tạo ra sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với nhau trong mối quan hệ gia đình, láng giềng, dòng họ của người Việt cũng như trong cộng đồng nhà - làng - nước - dân tộc. Lịch sử cũng cho con người Việt Nam truyền thống tương thân tương ái, sống có đạo lý, nhân nghĩa; khi gặp hoạn nạn thì đồng cam cộng khổ, cả nước một lòng; tính thích nghi và hội nhập; lối ứng xử mềm mỏng và truyền thống hiếu học, trọng nghĩa, khoan dung. Đây chính là sức mạnh tiềm tàng, là nội lực vô tận cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
HĐ luyện tập 

1. Mục tiêu: HS hiểu được 

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  ? Học tập có phải là một nội dung của tinh thần yêu nước k? Vì sao?

? Mục đích học tập của em ngày nay là gì? Học sinh phải rèn luyện như thế nào?

Em có thái độ đúng đắn trư​ớc những biểu hiện, phê phán lên án những hành vi thiếu lành mạnh, sống gấp của lớp TN ngày nay.

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận

D. HĐ vận dụng 

1. Mục tiêu: HS hiểu được 

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  Em đặt cho mình kế hoạch cá nhân để thực hiện ước mơ của mình, định hướng học tập ở THCS, THPT và sau đó dự báo nghề nghiệp của mình sau này. Kế hoạch đó phải căn cứ vào năng lực hiện tại của em và từ đó định hướng phấn đấu. Không đề ra kế hoạch hình thức  không phù hợp với khả năng của mình, khó thực hiện trong tương lai.

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận

E.HĐ tìm tòi, mở rộng

- Tìm những tấm gương, câu chuyện có thái độ sống đúng đắn trung thực.

- Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn.

- Chuẩn bị bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên

Ngày dạy:...............................

TIẾT 19 - BÀI 10: THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ - LÍ TƯ​ỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức: học sinh hiểu đ​ược lí tư​ởng sống của thanh niên là những​ mục đích sống tốt đẹp, ý nghĩa của mục đích sống tốt đẹp ấy.
2. Kĩ năng: Có kế hoạch cho việc thực hiện, biết đánh giá hành vi lối sống của thanh niên, phấn đấu rèn luyện để thực hiện ​ước mơ.
3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trư​ớc những biểu hiện, phê phán lên án những hành vi thiếu lành mạnh, sống gấp.

4. NL cần hướng tới cho HS: NL tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác...

II. Chuẩn bị :

GV: Nghiên cứu giáo án, tranh ảnh băng hình, giấy, bút dạ.

HS: Đọc bài, trả lời câu hỏi trong bài.

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

a. HĐ khởi động:


- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

b. HĐ hình thành kiến thức mới

* HĐ1: Tìm hiểu về khái niệm lí tưởng sống của thanh niên

- Phương pháp: Dự án.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

* HĐ 2 : Tìm hiểu biểu hiện ,ý nghĩa lý tưởng của  thanh niên sống ở thế kỉ 21.

- Phương pháp: Đàm thoại,thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp đôi), nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật khăn phủ bàn, chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi.

c. HĐ luyện tập:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

d. HĐ vận dụng :

- Phương pháp :Nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

e. HĐ tìm tòi, sáng tạo :

- Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

A. Khởi động

 1. Mục tiêu: 
- Kích thích HS truyền thống dân tộc..

- Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động chung

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

-GV: Cho HS nghe bài hát " Khát vọng tuổi trẻ"- Vũ Hoàng

? Lời bài hát muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?Theo em lứa tuổi thanh niên bắt đầu từ khi nào?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi 

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Lời bài hát là lời nhắn nhủ tới thế hệ thanh niên với trách nhiệm xây dựng và đóng góp, bảo vệ Tổ Quốc

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Gv: Qua những năm tháng tuổi thơ, con ng​ười bước vào một thời kỳ phát triển cực kỳ quan trọng của cả đời người. Đó là tuổi thanh niên, lứa tuổi từ 15- 30 (phát triển nhanh về thể chất, sinh lý và tâm lý). Đó là tuổi trưởng thành về đạo đức nhân cách và văn hoá. Đó là tuổi khẳng định tính sáng tạo, nuôi d​ưỡng nhiều mơ ước sôi nổi trong các quan hệ tình bạn, tình yêu. Đó là tuổi đến với lý t​ưởng sống phong phú, đẹp đẽ, hướng tới cái lớn lao, cao cả với sức mạnh thôi thúc của lí tư​ởng.

Để hiểu rõ hơn lí t​ởng sống của thanh niên nói chung và học sinh chúng ta nói riêng chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.

B. HĐ hình thành kiến thức

	
Hoạt động của thày- trò

	Nội dung

	1.HĐ –Tìm hiểu kĩ lại lý tưởng sống của thanh niên của bài 10.

1. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là lý tưởng sống của thanh niên.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu: Gv: Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm(Bài 10 đã học)

  Nhóm 1.

? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thể hệ trẻ Việt nam đã làm gì? 

? Lí tư​ởng của thanh niên trong giai đoạn đó là gì?

Nhóm 2. 

? Trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay thanh niên chúng ta đã đóng góp gì? lí tư​ởng sống của thanh niên ngày nay là gì?

Nhóm 3. 

? Suy nghĩ của bản thân em về lí t​ưởng sống của tn trong hai giai đoạn? Em học tập đ​ược gì?

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm chiến đấu, hi sinh để bảo vệ tổ quốc nh​ư: Lý Tự Trọng, Ng T M Khai (vợ L.H.Phong), Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Nguyễn V Xuân,...

- Tham gia tích cực năng động sáng tao trong các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

      - Lí tư​ởng của họ là: Dân giàu, n​ước mạnh tiến lên CNXH

- Thấy đư​ợc tinh thần yêu n​ước xả thân vì độc lập dân tộc. Chúng em có được cuộc sống tự do như ngày nay là nhờ sự hi sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trư​ớc.

      - > xác định đúng lí tư​ởng sống của mình.

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận

HĐ 2 Biểu hiện, Ý nghĩa của việc xác định lí tưởng sống:

1. Mục tiêu: HS hiểu được Biểu hiện, Ý nghĩa của việc xác định lí tưởng sống, Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay, Trách nhiệm thanh niên, học sinh.
 2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  ? Lí tưởng sống là gì? 

? Theo em lí tưởng sống của thanh niên ở mọi thời đại có giống nhau không?

? Biểu hiện của sống có lí tưởng?

? Ý nghĩa của lí tưởng sống?

? Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? Học sinh phải rèn luyện như thế nào?

? Trách nhiệm của thanh niên, học sinh?

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

· - Dự kiến sản phẩm Hs: Mục đích giống nhưng biểu hiện khác.

+ Thời chiến: chiến đấu để..(Võ Thị Sáu...

+ Thời bình: Xây dựng, bảo vệ
*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận

? Em hãy nêu những tấm gư​ơng tiêu biểu của lịch sử về lí t​ưởng sống mà họ đã chọn và phấn đấu.

Hs: Bày tỏ ý kiến cá nhân.

       Lớp nhận xét

? Lí t​ưởng của em là gì tại sao em xây dựng lí  t​ưởng ấy?

Hs: Bày tỏ suy nghĩ

Gv: Kết luận

Các thế hệ cha anh đã tìm đ​ường để chúng ta đi tới XHCN, trên con đường tìm tòi lí tư​ởng đó bao lớp người đã ngã xuống, đã hi sinh cho sự nghiệp vĩ đại bảo vệ tổ quốc. Trên cơ sở ấy thanh   niên chúng ta nhận thấy trọng trách xây dựng kiến thiết góp phần làm cho dân giàu nư​ớc mạnh theo con đường XHCN
	1. Khái niệm lí tưởng sống:

Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.

2. Biểu hiện, Ý nghĩa của việc xác định lí tưởng sống:

- Luôn suy nghĩ hành động để thực hiện lí tưởng 

- Mong muốn cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp chung
Ý nghĩa của việc xác định lí tưởng sống:

- Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

- Người sống có lí tưởng cao đẹp được mọi người tôn trọng..

3. Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay:

- Xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Thực hiện CNH – HĐH theo định hướng XHCN

4. Trách nhiệm thanh niên, học sinh.
- Thanh niên học sinh phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức phẩm chất và năng lực để thực hiện lí tưởng.

- Mỗi cá nhân học tập rèn luyện đạo đức lối sống, tham gia các hoạt động xã hội.


HĐ luyện tập 
1. Mục tiêu: làm bài tập
2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm.

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  ? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thể hệ trẻ chúng ta đã làm gì? lí tư​ởng của thanh niên trong giai đoạn đó là gì?

? Trong thời kỳ đổi mới đất nư​ớc hiện nay thanh niên chúng ta đã đóng góp gì? lí

 tư​ởng sống của thanh niên ngày nay là gì?

 Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận
HĐ vận dụng 

1. Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  ? Suy nghĩ của bản thân em về lí t​ưởng sống của thanh niên trong hai giai đoạn? Em học tập đ​ược gì?

Em có thái độ đúng đắn trư​ớc những biểu hiện, phê phán lên án những hành vi thiếu lành mạnh, sống gấp của lớp TN ngày nay.
- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận

E. HĐ tìm tòi, mở rộng 
1. Mục tiêu: HS hiểu 
2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật dự án

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ
  - Tìm những tấm gương, câu chuyện có thái độ sống đúng đắn trung thực tiết sau trình bày
 - Tìm hiểu bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Tiết 20, 21 - Bài 12 

      QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN
I. Mục tiêu



1. Kiến thức:



- HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.  Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. Biết được tác hại cua việc kết hôn sớm. 



- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình.





2. Năng lực:



- Năng lựng chung: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề; sáng tạo.



- Năng lực riêng: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi.



3. Phẩm chất: 



- Phẩm chất: Trung thực, yêu nước, trách nhiệm.



II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học:

 - Bảng phụ, bút dạ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập. 
2. Học liệu:

- Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục đích: 

- Giới thiệu bài học, giúp học sinh hứng thú với bài học, tạo ra ấn đề để dẫn dắt vào bài học.


b) Nội dung: 


- GV cho HS quan sát ảnh và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi, ghi câu trả lời vào giấy A0:


1. Em có suy nghĩ gì khi đọc những dòng chữ trong bức ảnh trên?

[image: image3.png]


2. Theo em, hôn nhân và gia đình có ý nghĩa như thế nào với mỗi người, với xã hội?


c) Sản phẩm: 


- HS quan sát ảnh và trả lời câu hỏi để biết được gia đình là nơi bình yên nhất, là tổ ấm hạnh phúc của mỗi cá nhân, là tế bào sống của xã hội. Từ đó bước đầu nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình.


d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu hình ảnh lên màn hình tivi hoặc phóng to dán lên bảng để học sinh quan sát và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm.

- Báo cáo và thảo luận: GV mời học sinh bất kỳ trả lời, học sinh các nhóm khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Như vậy gia đình là tế bào của xã hội, là kết quả của tình yêu và hôn nhân. Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? Ý nghĩa của những quyền và nghĩa vụ đó là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài 12.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


Nội dung 1. Đặt vấn đề 

a) Mục đích: 


- Giáo viên hướng dẫn HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận chung để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình.

b) Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận chung để trả lời câu hỏi.

1. Nêu những sai lầm của T và K và hậu quả của việc làm sai lầm đó.

2. Em có suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân của M và H?

3. Em thấy cần rút ra bài học gì cho bản thân?

c) Sản phẩm: 

- Bài học qua câu chuyện: Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS. Không yêu và kết hôn quá sớm, phải có tình yêu chân chính và kết hôn đúng pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên cho HS đọc phần đặt vấn đề và trả lời câu hỏi.


	+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

+ Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận chung trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Đọc thông tin và trả lời.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 vài học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. 
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra.

	Kết luận và nhận định
	Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét và định hướng học sinh nêu:

1. T học hết lớp 10 (chưa đủ tuổi) đã kết hôn. Bố mẹ T ham giàu ép T lấy chồng mà không có tình yêu.

- Chồng T là thanh niên lười biếng. han chơi, rượu chè → Hậu quả: T làm lụng vất vả buồn phiền vì chồng nên gầy yếu; K bỏ nhà đi chơi, K bỏ nhà đi chơi không quan tâm đến vợ con.

2. Trường hợp của M và H.

- M là cô gái đảm đang, hay làm.

- H là chàng trai thợ mộc yêu H.

+ Vì nể, sợ người yêu giận, M quan hệ và có thai.

+ H dao động, trốn tránh trách nhiệm.

+ Gia đình H phản đối không chấp nhận M.

→ Hậu quả: M sinh con gái và vất vả kiệt sức để nuôi con, cha mẹ M hắt hủi, xóm giềng bạn bè cười chê.

3. Bài học: Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS.

- Không yêu và kết hôn quá sớm.

- Phải có tình yêu chân chính và kết hôn đúng pháp luật.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

Bài học: Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS.

- Không yêu và kết hôn quá sớm.

- Phải có tình yêu chân chính và kết hôn đúng pháp luật.


Nội dung 2. Nội dung bài học 

1. Hôn nhân

a) Mục đích: 


- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để HS tìm thế nào là hôn nhân và những nguyên tắc trong tình yêu, hôn nhân và gia đình.
c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được thế nào là hôn nhân và những nguyên tắc trong tình yêu, hôn nhân và gia đình.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận các câu hỏi sau và ghi câu trả lời lên giấy A0.

Nhóm 1:  Nêu cơ sở của tình yêu chân chính?

Nhóm 2: Nêu những sai trái thường gặp trong tình yêu.

Nhóm 3: Theo em thế nào là hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật?

Nhóm 4: Tại sao tình yêu chân chính là cơ sở của hôn nhân?

- Từ phần thảo luận trên em hiểu hôn nhân là gì? Ý nghĩa của tình yêu chân chính đối với hôn nhân.
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

- Chuẩn bị dụng cụ học tập để ghi câu trả lời thảo luận vào giấy A0.

- Dựa vào SGK để trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời:

Nhóm 1: HS cần nêu được:

- Là sự quyến luyến của hai người khác giới.

- Là sự đồng cảm giữa hai người; Quan tâm sâu sắc, chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; Vị tha, nhân ái, chung thuỷ.

Nhóm 2: Những sai trai thường gặp là:

- Thô lỗ, nông cạn, cẩu thả trong tình yêu.

- Vụ lợi, ích kỷ; Không nên nhầm lẫn tình bạn với tình yêu, không nên yêu quá sớm.

Nhóm 3: Hôn nhân:

- Đúng pháp luật: Là hôn nhân trên cơ sở tình yêu chân chính.

- Trai pháp luật: Không dựa trên tình yêu chân chính: Vì tiền tài, địa vị; Vì dục vọng vì bị ép buộc…

Nhóm 4: Vì có tình yêu chân chính thì hôn nhân mới bền vững, họ mới có đủ động lực vì nhau mà xây dựng gia đình, vì nhau mà cống hiến cho gia đình. Khi không có tình yêu chân chính thì mục đích vụ lợi đạt được rồi, hoặc lợi ích vật chất không còn hôn nhân sẽ không giữ được.

Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở.

- Hôn nhân: Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hoà thuận hạnh phúc.

- Có thể kết hôn giữa các dân tộc, các tôn giáo với người nước ngoài…nhưng phải thực hiện đúng kế hoạch hoá gia đình.

- Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.

⇒ Hôn nhân không được dựa trên các yêu cầu như: Vì tiền, vì địa vị, sắc đẹp, bị ép buộc sẽ dẫn đến tan vỡ hạnh phúc.

- Tình yêu không lành mạnh là tình yêu không bền vững, vụ lợi, thiếu trách nhiệm trong tình yêu thì cũng có thể dẫn đến hôn nhân ko bền vững.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


2. Những qui định của Pháp luật nước ta về hôn nhân

a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam

a) Mục đích: 


- Giúp HS hiểu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam.

b) Nội dung: 

- GV liên hệ thực tế và đàm thoại để học sinh thảo luận chung tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh thảo luận chung trả lời:

1. Thế nào là hôn nhân tự nguyện? Vì sao phải tự nguyện?

2. Theo em hiểu thực hiện kế hoạch hoá gia đình là ntn?

3. Kết hôn theo nguyên tắc 1 vợ 1 chồng là như thế nào?

4. Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Đọc SGK và thảo luận chung để trả lời câu hỏi.



	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận cặp chung và trả lời câu hỏi.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 vài học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. 
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên nhận xét: 

1. Tự nguyện là không bên nào ép buộc bên nào vì nếu không tự nguyện sẽ không hiểu nhau, không hoà hợp với nhau được, vợ chồng sẽ mâu thuẫn.

2. KHHGĐ: Không đẻ sớm, đẻ nhiều, đẻ dày, nên đẻ khi nữ 22 tuổi trở lên. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con.

3. Người đã có vợ hoặc chồng không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.

4.

- Hôn nhân, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

- Hôn nhân giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa người Việt Nam với người nước ngoài đều được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

- Vợ chồng phải thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở.

- Hôn nhân, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

- Hôn nhân giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa người Việt Nam với người nước ngoài đều được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

- Vợ chồng phải thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


b. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

b) Nội dung: 

- GV tổ chức đặt vấn đề để học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được điều kiện kết hôn, những trường hợp nào bị cấm kết hôn và quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong hôn nhân.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

- Giáo viên nêu một vài trường hợp tảo hôn và đặt câu hỏi để 4 nhóm thảo luận

Nhóm 1. Những trường hợp tảo hôn như trên có đúng pháp luật không? Vì sao?

Nhóm 2. Khi kết hôn cần phải đảm bảo những điều kiện gì?

Nhóm 3. Pháp luật nước ta cấm kết hôn trong những trường hợp nào? Vì sao?

Nhóm 4. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng được pháp luật quy định như thế nào? Liên hệ thực tế.
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và tiến hành thảo luận. Thư ký ghi lại câu trả lời của nhóm mình vào giấy A0.



	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 vài học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Cho nhóm khác phản biện (nếu cần) và nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời:

Nhóm 1: Tảo hôn là vi phạm pháp luật vì người kết hôn có độ tuổi còn quá nhỏ, không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến việc học tập, … 

Nhóm 2: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên do nam nữ tự nguyện và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhóm 3: Cấm kết hôn:

Người đang có vợ hoặc chồng, người mất năng lực hành vi dân sự… 

Nhóm 4: Vợ chồng bình đẳng với nhau…tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau. Ví dụ: Vợ không đi làm ra tiền nhưng ở nhà lo cơm nước, con cái thì khi chồng muốn dùng tiền lương làm ra cũng phải bàn bạc với vợ, muốn chuyển chỗ ở, … gia đình phải thống nhất với nhau.

Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở.

- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên việc kết hôn phải do nam nữ tự nguyện quy định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cấm kết hôn trong những trường hợp đang có vợ hoặc có chồng, người mất năng lực hành vi dân sự…

- Vợ chồng bình đẳng với nhau, tôn trọng nhau về nghề nghiệp nhân phẩm của nhau.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


3. Trách nhiệm của công dân

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh biết được trách nhiệm của công dân trong hôn nhân và gia đình.

b) Nội dung: 

- GV đặt vấn đề để học sinh tìm hiểu nội trách nhiệm của công dân trong hôn nhân.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh biết được trách nhiệm của công dân trong hôn nhân và gia đình.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

1. Trách nhiệm của chúng ta trong hôn nhân.

2. Trách nhiệm của học sinh trong hôn nhân.
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Đọc SGK và thảo luận chung để trả lời câu hỏi



	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận chung và trả lời câu hỏi.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 vài học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. 
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời:

1.

- Phải có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân. Không vi phạm pháp luật về hôn nhân.

- Biết đánh giá đúng bản thân, hiểu ý nghĩa của luật hôn nhân gia đình.

2. 

- HS cần đánh gia đúng mức bản thân, hiểu được nội dung, ý nghĩa của luật HNGĐ. Thực hiện đúng trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình, xã hội.

- Tuyên truyền cho mọi người hiểu nội dung của KHHGĐ góp phần vào việc chốn lại những tư tưởng thói quen cũ như tảo hôn. HS không được tảo hôn.

- Có quy định chặt chẽ để không gây rối loạn trong quan hệ hôn nhân gia đình, xã hội.

Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở.

- Phải có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân. Không vi phạm pháp luật về hôn nhân.

- Biết đánh giá đúng bản thân, hiểu ý nghĩa của luật hôn nhân gia đình.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK.

b) Nội dung: 



GV cho HS trả lời câu hỏi bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra câu trả lời, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học.       

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận cặp đôi để làm bài tập.

- Báo cáo, thảo luận:  HS trả lời, HS khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trên để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến suy nghĩ và khả năng của chính học sinh.

b) Nội dung: 



- Học sinh tham gia trò chơi nhanh tay, nhanh mắt.
c) Sản phẩm: 

HS dán những hình ảnh phù hợp vào nội dung tương ứng mà giáo viên đã chuẩn bị trước.

d) Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình bày bảng nội dung và chiếu các hình ảnh sau đây lên bảng để học sinh 4 đội thực hiện nhiệm vụ của mình.

	Việc làm thể hiện nghĩa vụ của 
ông bà, cha mẹ với cháu, con
	Vỉệc làm không thể hiện nghĩa vụ của
ông bà, cha mẹ với cháu, con
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- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh lựa chọn bức ảnh dán vào cột có nội dung phù hợp.

- Báo cáo, thảo luận:  HS đối chiếu so sánh và góp ý cho nhau.

- Kết luận, nhận định: Con, cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà ; có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà già yếu, ốm đau. Anh chị em phải yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ.

Ngày dạy:............................

TIẾT 22, 23, 24 – CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỚI VẤN ĐỀ KINH DOANH, ĐÓNG THUẾ, LAO ĐỘNG

Tiết 22 - Bài 13

QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

I. Mục tiêu cần đạt: 

1. Kiến thức

- Nêu đc thế nào là quyền tự do kinh doanh

- Nêu đc nội dung các quyền của công dân trong việc tự do kinh doanh

- Nêu đc thế nào là thuế và vai trò của thuế trong việc phát triển kinh tế đất nc

- Nêu đc nghĩa vụ đóng thuế của công dân.

2. Kĩ năng

Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh và đóng thuế.

3. Thái độ

Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của nhà nc

4. NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo,  NL công nghệ, NL trách nhiệm công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân, NL tư duy phê phán.

II. Chuẩn bị

1.GV:

-    Kế hoạch bài học

- Sách học sinh, sách giáo khoa môn GDCD, lớp 9;

- Giấy khổ rộng, bút dạ, băng dính (hồ dán), kéo;

- Trường hợp, tình huống liên quan đến nội dung bài học
2.Chuẩn bị của học sinh:

- HS đọc, tìm hiểu trước bài học

III. Tổ chức dạy học 

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

a. HĐ khởi động:


- Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

b. HĐ hình thành kiến thức mới

* HĐ1: Tìm hiểu đặt vấn đề

- Phương pháp: Hoạt động cộng đồng.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

* HĐ 2 : tìm hiểu nội dung bài học

- Phương pháp: Đàm thoại,thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp đôi), nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật:  nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi.

c. HĐ luyện tập:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

d. HĐ vận dụng :

- Phương pháp : Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

e. HĐ tìm tòi, sáng tạo :

- Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề, dự án

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

A. Khởi động

 * Mục tiêu: 
- Kích thích HS tự tìm hiểu về quyền kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
- Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 

- Bác A quyết định mở quán ăn bán đồ ăn ở nhà. Theo em, bác này có được quyền mở cửa hàng không? Bác phải làm gì? Và bác có phải đóng thuế không?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi 

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Có, bác phải xin giấy phép kinh doanh, bán đúng mặt hàng kê khai trong giấy phép và phải đóng thuế

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên nêu vấn đề cần tìm hiểu trong bài học … 

Điều 57( HP 1992) công dân có quyền tự do kinh doanh 

Điều 80: công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật. 

? HP 1992 q. định quyền và nghĩa vụ gì của công dân ?

-Tự do kinh doanh , đóng thuế

GV:Vậy quyền tự do kinh doanh và đóng thuế đc pháp luật quy định như thế nào. chúng ta cùng vào bài hôm nay.

B. HĐ hình thành kiến thức

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	- HĐ 1: HS tìm hiểu mục ĐVĐ

1. Mục tiêu: HS hiểu về các loại hình kinh doanh và mức thuế quy định của pháp luật

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.


- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu… GV:  1 HS đọc phần ĐVĐ

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm. 

- Chia lớp thành 3 nhóm

Gợi ý thảo luận các vấn đề sau

N1: Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì?

N2: hành vi vi phạm đó là gì?

N3: Em có nhận xét gì về mức thuế chênh lệch của các mặt hàng trên? Tại sao nhà nước ta lại quy định các mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?

- Hs các nhóm thảo luận, tìm câu trả lời.

+ Nhóm 1: Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực sản xuất buôn bán

+ Nhóm 2: vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nhóm 3: Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau:

- Mức thuế cao-> thuốc lá là có hại, ôtô là hàng xa xỉ, vàng mã lãng phí, mê tín dị đoan….

- Mức thuế thấp: sản xuất muối, nước, trồng trọt, chăn nuôi, đồ dùng học tập là cần thiết cho con người. Thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước. Nước nông nghiệp, nguồn thu ít. VN phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp.

- Học sinh tiếp nhận… 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh…

- Giáo viên…

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- HĐ 2: tìm hiểu nội dung bài học

1. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là kinh doanh, các hình thức kinh doanh

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.


- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: cho học sinh kể các hoạt động kinh doanh ở địa phương?

- GV tổ chức cho HS thảo luận cả lớp nhằm giúp HS hiểu thế nào là tự do kinh doanh, thuế và ý nghĩa, vai trò của thuế.

? Kinh doanh là gì?

· Hs:

+ Sản xuất: lúa gạo, lương thực thực phẩm.

+ Dịch vụ: làm đẹp, du lịch, giao thông vận tải

+ Trao đổi hàng hoá: siêu thị, chợ, đại lí.

? Thế nào là quyền tự do kinh doanh ?

? Người kinh doanh phải tuân thủ những quy định gì? 

- Hs: kê khai đúng số vốn....

? Thuế là gì?

- Hs: là khoản thu....

? Ý nghĩa của thuế?

- Hs: ổn định .....

? Trách nhiệm của công dân với quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?

· HS: làm việc cặp đôi và báo cáo kết quả.

· GV: nhận xét, chốt, ghi bảng

· GV: cho HS liên hệ thực tế

? Những tiêu cực trong kinh doanh và thuế là gì?

- Hs: trốn thuế, kinh doanh hàng cấm.

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
GV: Hiện nay vẫn còn nhiều cá nhân, tổ chức chưa thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế, vì vậy cần phải đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và đóng thuế


	I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học

1. Kinh doanh, quyền tự do kinh doanh:

* Kinh doanh: là hoạt động sx, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục

đích thu lợi nhuận.
* Quyền tự do kinh doanh : là quyền công dân được tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

- Người kinh doanh phải:

+ Kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh.

+ Không kinh doanh những mặt hàng cấm (vũ khí, thuốc nổ, mại dâm)

2. Nghĩa vụ đóng thuế:

* Thuế: là khoản thu bắt buộc mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước.

* Ý nghĩa của thuế:
- Ổn định thị trường.

-  Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.

3. Trách nhiệm của công dân

- Sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế.

- Đấu tranh với những tiêu cực trong kinh doanh và thuế.


C.Hoạt động luyện tập:

1. Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.

     -  Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo. 

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập )

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: HS làm các bài tập trong SGK

- Học sinh tiếp nhận… 

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :Thảo luận
- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

1. Bài tập 1

 HS kể các hoạt động kinh doanh : Thực phẩm, hàng tiêu dùng, dịch vụ… 

Bài 2: trốn thuế

Bài 3: HS trao đổi thảo luận đúng : c, đ, e

- sản xuất giày dép, quần áo

- dịch vụ giao thông vận tải

- các đại lí bán hạng tạp hoá

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức 

- GV: Tổ chức đàm thoại với HS các bài tập sgk

D. Hoạt động vận dụng

1. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

5. Tiến trình hoạt động 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

- HS tìm hiểu các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh ở địa phương ? Trách nhiệm của bản thân em ?

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm:  Đấu tranh với những tiêu cực trong kinh doanh và thuế.
*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

* Mục tiêu

      HS nâng cao khả năng đánh giá, nhận xét được thế nào là trách nhiệm đúng đắn về kinh doanh và thuế

     Hình thành NL đánh giá, NL tư duy phê phán, NL công nghệ.

* Cách tiến hành

Phương thức thực hiện: GV: giao dự án cho HS

- Kể các lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của nước ta. Theo em cần làm gì để phát huy thế mạnh đó.
- Tìm hiểu thêm về luật kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân và trình bày vào tiết học sau

Tiết 23, 24 - BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN



1. Kiến thức:


- HS nêu được tầm quan trong và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao đọng của công dân; 


- Nêu được  nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của NN trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; biết được quy định của PL về sử dụng LĐ trẻ em. 

- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bết được các loại hợp đồng lao động.

2. Năng lực 


- Năng lực: Tự học; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Tự quản lý; Tính toán.

3. Phẩm chất:  Trung thực, yêu nước, trách nhiệm.




II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học:

 - Bảng phụ, bút dạ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập. 
2. Học liệu:

- Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục đích: 

- Giới thiệu bài học, giúp học sinh hứng thú với bài học, tạo ra ấn đề để dẫn dắt vào bài học.


b) Nội dung: 


- Giáo viên trình chiếu hình ảnh lên màn hình tivi và đặt ra câu hỏi có vấn đề để học sinh thảo luận cặp đôi nhằm tìm hiểu ý nghĩa của việc lao động.



c) Sản phẩm: 


- HS nhìn ảnh và biết được ý nghĩa của lao động đối với cuộc sống con người, từ đó có những nhận thức cơ bản về quyền và nghĩa vu trong lao động của công dân.


d) Tổ chức thực hiện: 

[image: image4.png]


- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh lên màn hình tivi và đặt câu hỏi:

1. Em có suy nghĩ gì khi đọc những dòng chữ trong bức ảnh trên?

2. Theo em, lao động có ý nghĩa như thế nào với mỗi người, với xã hội?

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ và tham gia thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.

- Báo cáo và thảo luận: GV mời học sinh bất kỳ trả lời, học sinh khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Lao động là nguồn gốc của sự phát triển. “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. Mục đích sống lớn nhất của con người là được xã hội công nhận và tôn vinh. Chỉ thông qua hoạt động lao động con người mới có thể chứng tỏ sự tồn tại và phát triển của mình. Do đó, lao động là một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Vậy lao động là gì? Công sân có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với lao động? Lớp ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


Nội dung 1. Đặt vấn đề 

a) Mục đích: 


- Giáo viên hướng dẫn HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận chung để đàm thoại tìm hiểu những vấn đề liên quan đến lao động.

b) Nội dung: 

- HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận chung để trả lời câu hỏi nhằm biết được hoạt động lao động là gì và ý nghĩa của nó.

c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được những hoạt động lao động chân chính và ý nghĩa của nó đối với từng cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó có những nhận thức ban đầu về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên cho HS đọc phần đặt vấn đề và trả lời câu hỏi.

1. Ông An đã làm việc gì?

2. Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có lợi ích gì? Có đúng mục đích không?

3. Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An?

4. Em rút ra bài học gì?
	+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

+ Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận chung trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Đọc thông tin và trả lời.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 vài học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Mời học sinh khác nhận xét.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra.

	Kết luận và nhận định
	Giáo viên định hướng học sinh trả lời, đánh giá kết quả đàm thoại:

1. Ông An tập trung thanh niên trong làng mở lớp dạy nghề, hướng dẫn họ SX làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán.

2. Giúp các em có tiền bảo đảm cuộc sống hàng ngày và giải quyết những khó khăn cho XH → Việc làm của ông là đúng mục đích

3. Ông An đã làm một việc có ý nghĩa tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho mình,cho người khác, cho XH.

4. Bài học: Mỗi người chúng ta cần phải tìm cho mình một việc làm ổn định để góp phần nâng cao đời sống gia đình và góp phần phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


Nội dung 2. Nội dung bài học 

Mục 1, 2.

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh hiểu thế nào là lao động và lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. 
b) Nội dung: 

- Giáo viên diễn giải và đặt câu hỏi để học sinh thảo luận nhóm nhằm tìm hiểu khái niệm lao động và lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được lao động là gì, tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Nêu được  nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

- Giáo viên giới thiệu tới học sinh BLLĐ 2019 được Quốc Hội khóa XIV thông qua Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14. BLLĐ quy định: Quyền và nghĩa vụ của người lao động người sử dụng lao động, HĐLĐ; Các điều kiện liên quan như: Bảo hiểm, bảo hộ, lao động, bồi thường thiệt hại.

Giáo viên chiếu 1 vài hình ảnh về các nghề nghiệp khác nhau (ca sĩ, giáo viên, bác sĩ, thợ mộc, ..) và hỏi:

Nhóm 1. Để làm ra một cái bàn học thì người thợ mộc cần làm những gì? Đó được gọi là hoạt động gì? 

- GV: Lao động là gì?

Nhóm 2. Nếu con người không thực hiện hoạt động lao động nữa có được không? Chứng minh.

Nhóm 3. Khi là ca sĩ, giáo viên, bác sĩ, … có phân biệt nam/ nữ, giàu/nghèo, … hay không? Thế nào là quyền lao động của công dân?

- GV: Theo em quyền lao động của công dân là gì?

Nhóm 4. Nghĩa vụ lao động của công dân là việc công dân làm việc kiếm tiền cho gia đình. Nếu gia đình có nhiều tiền thì công dân đó không cần lao động nữa đúng hay sai? Vì sao? 

- GV: Nghĩa vụ lao động của công dân là gì?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

- Chuẩn bị dụng cụ học tập để ghi câu trả lời thảo luận vào giấy A0.



	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

Nhóm 1: Người thợ mộc cần phải lao động: cưa gỗ, đục, bào, … để tạo thành 1 cái bàn. Đó gọi là hoạt động lao động.

- Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Đó là hoạt động chủ yếu của con người, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của đất nước và nhân loại. Ví dụ: Trồng rau, nuôi gà, sáng tác bài hát… 

Nhóm 2: Nếu con người không lao động nữa thì con người sẽ không thể tồn tại được. Vì thông qua lao động con người vừa thực hiện quyền tự do lao động để tạo ra thu nhập, đồng thời con người cũng thực hiện nghĩa vụ tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội. Ví dụ: khi ngừng lao động, con người sẽ không có cơm ăn, áo mặc, cơ sở vật chất cho các hoạt động khác không có.

Nhóm 3: Không hề có sự phận biệt đối xử vì mọi công dân đều có quyền bình đẳng như nhau.

- Quyền: Công dân tự do được sử dụng sức lao động của mình để làm những công việc có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

 Nhóm 4: Sai. Vì lao động còn là nghĩa vụ của công dân để góp phần tạo ra cơ sở vật chất, duy trì các hoạt động khác trong xã hội. Nếu con người ngừng lao động thì xã hội sẽ bị tiêu vong.

- Nghĩa vụ: Mỗi người phải có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì sự phát triển đất nước.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

1. Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Đó là hoạt động chủ yếu của con người, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của đất nước và nhân loại. Ví dụ: Trồng rau, nuôi gà, sáng tác bài hát…

2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

- Quyền: Công dân tự do được sử dụng sức lao động của mình để làm những công việc có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

- Nghĩa vụ: Mỗi người phải có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì sự phát triển đất nước.


Mục 3, 4.

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh biết được những quy định của pháp luật về lao động và việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi.
b) Nội dung: 

- Giáo viên diễn giải và đặt câu hỏi để học sinh đàm thoại nhằm tìm hiểu những quy định của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, việc sử dụng lao động là trẻ em và những việc làm bị cấm của người sử dụng lao động.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh biết được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; biết được quy định của PL về sử dụng lao động là trẻ em. Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bết được các loại hợp đồng lao động.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

1. Nhà nước đã sử dụng những gì để bảo vệ quyền tự do lao động cho công dân?

2. Nêu những quy định của Nhà nước ta về quyền lao động của công dân.

3. GV cho HS đọc tư liệu tham khảo trong SGK và trả lời câu hỏi: Pháp luật nước ta đã nghiêm cấm những hành vi nào trong lao động?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành đọc SGK để trả lời câu hỏi.



	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. Nhà nước sử dụng pháp luật và các công cụ hỗ trợ: quân đội, nhà tù, cảnh sát, … để bảo vệ quyền tự do lao động của công dân.

- Giáo viên giới thiệu tới học sinh:

+ BLLĐ 2019 được Quốc Hội khóa XIV thông qua Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14. 

+ BLLĐ 2014 được Quốc Hội khóa XIII thông qua Bộ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

2. 

- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động.

- Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, sản xuất kinh doanh, thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.

- GV: giới thiệu những sự kiện tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế như “Sao Vàng đất Việt”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, …

3. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc; Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; Cấm lạm dụng người lao động dưới 18 tuổi; Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động.

GV liên hệ thực tế về việc ngược đãi người lao động hoặc vụ việc đi xuất khẩu lao động chui không được pháp luật bảo vệ.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

3. Chính sách của Nhà nước 
- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động.

- Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, sản xuất kinh doanh, thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.

4. Những điều nghiêm cấm của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc; Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; Cấm lạm dụng người lao động dưới 18 tuổi; Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động.




3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK.

b) Nội dung: 



GV cho HS trả lời câu hỏi bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra câu trả lời, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học.       

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận cặp đôi để làm bài tập.

- Báo cáo, thảo luận:  HS trả lời, HS khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trên để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến suy nghĩ và khả năng của chính học sinh.

b) Nội dung: 



- Học sinh tham gia xử lý tình huống có vấn đề theo quan điểm cá nhân.
c) Sản phẩm: 

- HS suy nghĩ và tự đưa ra cách giải quyết tình huống theo ý kiến cá nhân sao cho phù hợp với nội dung bài học vừa học.

d) Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu lên bảng tình huống sau:

Tú là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Học xong Trung học, không vào được đại học, Tú ở nhà. Hàng ngày Tú chỉ chơi điện tử, bi-a. Bạn bè hỏi : “Cậu cứ định sống thế này mãi à ?”. Tú trả lời : “Nhà tớ đâu có cần tiền. Tài sản của cha mẹ tớ đủ để tớ sống thoải mái cả đời. Tớ đi làm để làm gì ?”.

Câu hỏi:

1. Suy nghĩ của Tú đúng hay sai? Vì sao?

2. Theo bạn, Tú có cần kiếm một việc làm để lao động như mọi người không? Giải thích lí do.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình.

- Báo cáo, thảo luận:  HS đối chiếu so sánh và góp ý cho nhau.

- Kết luận, nhận định: 

1. Suy nghĩ của Tú là sai vì tiền nhiều bao nhiêu rồi cũng tiêu hết. Hơn nữa, lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Mọi người đều có nghĩa vụ lao động để làm ra của cải nuôi sống mình, gia đình mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

2. Theo em, Tú nên tìm cho mình một công việc để lao động như mọi người. Bởi nó sẽ giúp Tú nhận lại được nhiều điều như kiếm ra tiền, không bỏ phí thời gian, dần hoàn thiện bản thân và nhân cách đồng thời cũng tạo lập nên được nhiều mối quan hệ, được nhiều người tôn trọng và quý mến. Giúp Tú có cuộc sống ý nghĩa hơn chứ không phải lãng phí như đi chơi bời như trước đây.

Ngày dạy:....................................
TIẾT 25, 26 - BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN

I. Mục tiêu



1. Kiến thức: HS hiểu


- Thế nào là vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật.

- Thế nào là trách nhiệm pháp lý, kể được các loại trách nhiệm pháp lý .

- Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lý.

2. Năng lực 

- Năng lực: Tự học; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng CNTT; Sử dụng ngôn ngữ; Tính toán.

3. Phẩm chất:  Trung thực, yêu nước, trách nhiệm.



II. Thiết bị dạy học và học liệu
3. Thiết bị dạy học:

 - Bảng phụ, bút dạ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập. 
2. Học liệu:

- Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục đích: 

- Giới thiệu bài học, giúp học sinh hứng thú với bài học, tạo ra ấn đề để dẫn dắt vào bài học.


b) Nội dung: 


- Giáo viên cho học sinh sánh vai câu truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày”. (Tùy lớp mà cho HS tập trước hoặc đến giờ dạy phân công). Qua câu truyện HS biết được ai là người vi phạm pháp luật, ai không vi phạm.


c) Sản phẩm: 


- HS sánh vai và rút ra bài học.


d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS sánh vai câu truyện sau và đặt câu hỏi:

NHƯNG NÓ PHÁI BẰNG HAI MÀY
•

Làng kia có viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.

Một ngày nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện, Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí 5 đồng. Ngô biện chè lá những 10 đồng.

Khi xử kiện, thầy lí nói :

- Hai thằng đã vi phạm luật lệ trong làng. Tuy nhiên, thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.

Cải vội xoè 5 ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm :

- Xin xét lại, lẽ phải về con mà !

Thầy lí cũng xoè 5 ngón tay trái úp lên trên 5 ngón tay phải, nói :

- Tao biết mày phải... nhưng nó lại phải... bằng hai mày !

Câu hỏi:

1. Ai trong câu chuyện trên AI LÀ NGƯỜI VI PHẠM PHÁP LUẬT? Tại sao? Nếu em là lí trưởng, em sẽ giải quyết như thế nào?

2. Hãy chia sẻ những điều em đã biết về VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ trước lớp.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ và tham gia thảo luận chung để trả lời câu hỏi.

- Báo cáo và thảo luận: GV mời học sinh bất kỳ trả lời, học sinh khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Câu truyện đó cho thấy lẽ phải được mua bằng tiền, càng nhiều tiền thì lẽ phải thuộc về người đó. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người có hành vi trái pháp luật như thế sẽ phải chịu trách nhiệm trước PL. Vậy vi phạm pháp luật là gì? Có bao nhiêu loại VPPL và TNPL lớp ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


Nội dung 1. Đặt vấn đề 

a) Mục đích: 


- Giúp HS nhận xét được những hành vi vi phạm PL và thấy được VPPL có nhiều loại và mức độ xử lý khác nhau.

b) Nội dung: 

- HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi nhằm biết được những hành vi vi phạm PL và thấy được VPPL có nhiều loại và mức độ xử lý khác nhau.

c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được những hành vi vi phạm PL và thấy được VPPL có nhiều loại và mức độ xử lý khác nhau.. Từ đó có những nhận thức ban đầu về VPPL và TNPL.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên cho HS đọc phần đặt vấn đề và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:

Nhóm 1: Nhận xét hành vi của ông Ân? Hậu quả và mức độ vi phạm. 

Nhóm 2: Nhận xét hành vi của Lê cùng hai người bạn? Hậu quả của việc làm đó? 

Nhóm 3:  Nhận xét hành vi của A? Hậu quả mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lí?

Nhóm 4: Nhận xét hành vi của N, bà Tư, anh Sa? Hậu quả và trách nhiệm pháp lí?
	+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

+ Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

+ Chuẩn bị dụng cụ để trình bày câu trả lời nhóm lên giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Đọc thông tin và trả lời.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Mời học sinh nhóm khác nhận xét.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra.

	Kết luận và nhận định
	Giáo viên định hướng học sinh trả lời, đánh giá kết quả thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Ông Ân thực hiện hành vi có chủ ý → Hậu quả có thể làm tắc cống thoát nước, ngập nước → Hành vi vi phạm pháp luật về các quy tắc quản lý Nhà nước và XH.

Nhóm 2: Lê cùng hai bạn đua xe máy, vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông → đây là hành động có chủ ý hậu quả thiệt hại về người và tài sản → Đây là hành vi Hành vi vi phạm pháp luật về các quy tắc quản lý Nhà nước và XH và gây tổn thất về tài sản, sức khỏe người khác.

Nhóm 3: A tâm thần nên hành động không có chủ ý hậu quả phá tài sản quý → Không vi phạm pháp luật nên không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Nhóm 4: N cướp dây chuyền, túi xách của người đi đường đây là hành động có chủ ý; Hậu quả gây tôn thất tài chính cho người khác nên phải chịu trách nhiệm pháp lí.

- Bà Tư vay tiền quá hạn dây dưa không trả là hành động có chủ ý phải chịu trách nhiệm pháp lí.

- Anh Sa: Chặt cành, tỉa cây không đặt biển báo; Có chủ ý thực hiện hậu quả người bị thương nên phải chịu trách nhiệm pháp lí.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


Nội dung 2. Nội dung bài học 

Mục 1 (tích hợp mục 1, 2 trong SGK lại thành mục 1) Các loại VPPL và TNPL.

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật. Phân biệt đâu là hành vi VPPL đâu là hành vi đúng. HS hiểu được thế nào là trách nhiệm pháp lí. Phân biệt được dấu hiệu xác định các loại VPPL và TNPL tương ứng.

b) Nội dung: 

- Giáo viên cho HS thảo luận lớp và hoàn thành PHT để tìm hiểu các loại VPPL và TNPL.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật. Phân biệt đâu là hành vi VPPL đâu là hành vi đúng. HS hiểu được thế nào là trách nhiệm pháp lí. Phân biệt được dấu hiệu xác định các loại VPPL và TNPL tương ứng.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS


								
	5

							
	6

							

	2. Theo các em thế nào là VPPL?

3. Việc các cá nhân, tổ chức VPPL phải bị xử phạt, bồi thường thiệt hại, … được gọi là gì?

- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau:

Nhóm 1: Nêu dấu hiệu nhận biết của VPHS? TNHS bao gồm những hình thức xử phạt nào? Cho ví dụ.

Nhóm 2: Nêu dấu hiệu nhận biết của VPHC? TNHC bao gồm những hình thức xử phạt nào? Cho ví dụ. 

Nhóm 3: Nêu dấu hiệu nhận biết của VPDS? TNDS bao gồm những hình thức xử phạt nào? Cho ví dụ. 

Nhóm 1: Nêu dấu hiệu nhận biết của VPKL? TNKL bao gồm những hình thức xử phạt nào? Cho ví dụ.
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

- Chuẩn bị dụng cụ học tập để ghi câu trả lời thảo luận vào giấy A0.


	

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động, hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1.

Hành vi

Nhận xét

Người thực hiện

Hậu quả

TN pháp lí

Pháp luật

Đúng

Sai

Có lỗi

Không có lỗi

Phải chịu

Không phải chịu

Vi phạm

1

x

x

x

Hành chính

2

x

x

x

Dân sự

3

x

x

x

Không

4

x

x

x

Hình sự

5

x

x

x

Dân sự

6

x

x

x

kỷ luật

2. HS nêu nội dung bài học mục 1.

3. HS nêu nội dung bài học mục 2.

Nhóm 1:

+ Là hành vi nguy hiểm cho XH, bị coi là tội phạm, quy định trong Bộ luật Hình sự.

+ TNHS do Tòa án áp dụng nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền hạn của người VPPL: phạt tù, không được bầu cử, ứng cử, tử hình.

+ Ví dụ: Tích hợp PCTN – GV nêu vụ án AVG, Vũ nhôm, … chỉ ra TNHS.

Nhóm 2:

+ Là hành vi nguy hiểm cho XH, thấp tội phạm, vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước: lấn chiếm lề đường, VP luật ATGT, xả rác, xúc phạm danh dự người khác, …

+ TNHS chịu sự xử lý TNHC do các cơ quan có thẩm quyền áp dụng: xử phạt hành chính bằng biên bản…

+ Ví dụ: Cho HS xem CSGT xử phạt người vi phạm, …

Nhóm 3:

+ Là hành vi xâm phạm đến quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được quy định trong Bộ luật Dân sự như: vi phạm hợp đồng, tranh chấp tài sản, quyền tác giả, …

+ TNHS là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị xâm phạm đến như: bồi thường hợp đồng, trả lại tài sản tranh chấp, …

+ Ví dụ: Cho HS xem vụ án dân sự. 

Nhóm 4:

+ Là hành vi vi phạm quan hệ lao động công vụ nhà nước như: đi trễ giờ cơ quan quy định, làm việc sai quy tắc cơ quan, …

+ TNHS kỉ luật bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc, chuyển công tác, … do thủ trưởng đơn vị ra quyết định.

+ Ví dụ: Tích hợp giáo dục ý thức HS. GV nêu 1 vài trường hợp HS VPKL và hậu quả.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

1. VPPL và TNPL

- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định.

+ VPPLHS là hành vi nguy hiểm cho XH, bị coi là tội phạm, quy định trong Bộ luật Hình sự. TNHS do Tòa án áp dụng nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền hạn của người VPPL: phạt tù, không được bầu cử, ứng cử, tử hình.

+ VPPLHC là hành vi nguy hiểm cho XH, thấp tội phạm, vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước: lấn chiếm lề đường, VP luật ATGT, xả rác, xúc phạm danh dự người khác, … TNHC chịu sự xử lý TNHC do các cơ quan có thẩm quyền áp dụng: xử phạt hành chính bằng biên bản…

+ VPPLDS là hành vi xâm phạm đến quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được quy định trong Bộ luật Dân sự như: vi phạm hợp đồng, tranh chấp tài sản, quyền tác giả, …

+ TNDS là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị xâm phạm đến như: bồi thường hợp đồng, trả lại tài sản tranh chấp, …

+ VPKL là hành vi vi phạm quan hệ lao động công vụ nhà nước như: đi trễ giờ cơ quan quy định, làm việc sai quy tắc cơ quan, …

+ TN kỉ luật bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc, chuyển công tác, … do thủ trưởng đơn vị ra quyết định.


Mục 3 Nghĩa vụ của công dân

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh biết được nghĩa vụ của mình đối với PL.
b) Nội dung: 

- Giáo viên diễn giải và đặt câu hỏi để học sinh đàm thoại nhằm tìm hiểu mục đích của trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ của công dân.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh biết được nghĩa vụ của công dân. Liên hệ bản thân.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

1. Trách nhiệm pháp lý được quy định nhằm mục đích gì?

2. Nêu trách nhiệm của công dân là học sinh?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành đọc SGK để trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận chung và trả lời

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. Nhằm giáo dục, răn đe mọi người và hạn chế hành vi vppl.

2. Nêu nội dung bài học mục 3.


	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

3. Nghĩa vụ của công dân

- Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật.

- Tích cực đấu tranh với các hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp và Pháp luật.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK.

b) Nội dung: 



GV cho HS trả lời câu hỏi bài tập trong SGK (trừ BT3).
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra câu trả lời, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học.       

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận cặp đôi để làm bài tập.

- Báo cáo, thảo luận:  HS trả lời, HS khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trên để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến suy nghĩ và khả năng của chính học sinh.

b) Nội dung: 



- Học sinh tham gia xử lý tình huống có vấn đề theo quan điểm cá nhân bằng hoạt động trải nghiệm “Em là nhà báo”.
c) Sản phẩm: 

- HS suy nghĩ và tự đưa ra cách giải quyết tình huống theo ý kiến cá nhân sao cho phù hợp với nội dung bài học vừa học.

d) Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu lên bảng hình ảnh sau:


[image: image2]Câu hỏi: Em hãy chọn một trong số những hình ảnh dưới đây và đóng vai nhà báo để viết bài bình luận.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình.

- Báo cáo, thảo luận:  HS đối chiếu so sánh và góp ý cho nhau.

- Kết luận, nhận định

Ngày kiểm tra:..............................
TIẾT 27: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:

- Củng cố những kiến thức đã học ở học kì II về: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Học sinh biết áp dụng lý thuyết vào giải bài tập

- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình Giáo dục công dân 9 ở học kì 2
    2. Về kĩ năng:

- Nhận biết quyền và nghĩa vụ  của CD trong hôn nhân
- Rèn luyện tính cẩn thận, biết vận  dụng lý thuyết vào giải bài tập 

- Phân biệt được các hành vi đúng sai trong cuộc sống hàng ngày.

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận.
    3. Thái độ

- Biết tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.
- Có tinh thần nghiêm túc tập trung làm bài để đạt kết quả cao nhất.
II. Chuẩn bị

          Gv :  Xác định hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm (30%) + Tự luận (70%); xây dựng ma trận, đề và đáp án, biểu điểm.

          Hs : Học ôn bài theo yêu cầu
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
A. KHUNG MA TRẬN

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ

KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổngthời gian
	Tỉ lệ

%

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	CH

TN
	Thời gian 
	CH

TL
	Thời gian
	CH

TN
	Thời gian
	CH

TL
	Thời gian
	CH

TN
	Thời gian
	CH

TL
	Thời gian
	CH

TN
	Thời gian
	CH

TL
	Thời gian
	CH

TN
	CH

TL
	
	

	1
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	3
	3’
	
	
	1
	1’
	1/2
	5’
	
	
	1/2
	6’
	
	
	
	
	4
	1 
	15’
	35

	2
	Quyền tự do hôn nhân và nghĩa vụ đóng thuế
	Bài 13: Quyền tự do hôn nhân và nghĩa vụ đóng thuế
	3
	3’
	1/2
	5’
	2
	2’
	1/2
	5’
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	15’
	32,5

	3
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	2
	2’ 
	
	
	1
	1’
	1/2
	5’
	
	
	
	
	
	
	1/2
	7’
	3
	1
	15’
	32,5

	Tổng
	8
	8’
	1
	10’
	4
	4’
	1
	 10’
	
	
	1/2
	6’
	
	
	1/2
	7’
	12
	3
	45’
	

	Tỉ lệ 
	30
	40
	20
	1
	
	
	
	100

	Tổng điểm
	3
	4
	20
	1
	
	
	
	10


B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	STT


	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng / yêu cầu cần đạt cần kiểm tra


	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận 

dụng cao

	1


	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Nhận biết:

- Hiểu được hôn nhân là gì

- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân

Thông hiểu:

- Hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm

Vận dụng:

- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành luật HN&GĐ ở nước ta
	3 TN

 (Câu 1,5,9)


	1 TN (Câu 12)

½  TL (Câu 3)


	
	½  TL (Câu 3)

	2


	Quyền tự do hôn nhân và nghĩa vụ đóng thuế
	Bài 13: Quyền tự do hôn nhân và nghĩa vụ đóng thuế
	Nhận biết: 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

Thông hiểu:

- Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

Vận dụng:

Biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	2 TN (Câu 6,8,10)

½  TL (Câu 2)
	1 TN (Câu 3,10)

½  TL (Câu 2)
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	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của côn dân
	Nhận biết:

- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.

- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động; lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Thông hiểu:

- Hiểu biết quyền và nghĩa vụ của cá nhân.
- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.

Vận dụng:

Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động.
	2 TN

(Câu 2,7)

½  TL (Câu 1)
	1 TN (Câu 4)


	1/2 TL

(Câu 1)
	


C. ĐỀ KIỂM TRA
I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)


Câu 1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi kết hôn là

A. Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, nữ từ đủ 16 tuổi trở lên

B. Nam từ đủ 19 tuổi trở lên, nữ từ đủ 17 tuổi trở lên

C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

D. Nam từ đủ 21 tuổi trở lên, nữ từ đủ 19 tuổi trở lên.

Câu 2. Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?

A. Nhân tố quyết định.       B. Là điều kiện.                C. Là tiền đề.               D. Là động lực.

Câu 3. Nếu được hỏi ý kiến về những ngành, nghề bị cấm kinh doanh, em sẽ giúp người kinh doanh loại trừ ngành nghề, mặt hàng nào để không vi phạm pháp luật?

A. Kinh doanh pháo.
                            B. Kinh doanh thực phẩm.

C. Kinh doanh đồ điện.
                            D. Kinh doanh thiết bị trường học.

Câu 4: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn ?

A. việc làm theo sở thích của mình.

B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Câu 5. Anh A và chị B là con chú bác ruột, nhưng họ yêu nhau quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn không ai có quyền ngăn cản. Nếu là em của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Nói với bố mẹ, phản đối quyết định của anh A và chị B.     

 B. Đồng ý với quyết định của anh A và chị B.

C. Khuyên anh A chị B không lấy nhau vì vi phạm pháp luật.

D. Khuyên anh A chị B lấy nhau và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Câu 6. Nhà em mở cửa hàng kinh doanh, cuối năm cán bộ thuế đến thu thuế, mẹ em không muốn nộp, em sẽ:

A. Thuyết phục và giải thích cho mẹ hiểu nộp  thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân.

B. Đồng ý với quyết định của mẹ

C. Mặc dù không đồng tình với mẹ nhưng không dám nói.

D. Mặc kệ vì đó là chuyện của người lớn.

Câu 7: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?

A. Quyền tự do kinh doanh. B. Quyền sở hữu tài sản.  

C. Quyền được tuyển dụng lao động.  D. Quyền bóc lột sức lao động.

Câu 8. Bà Hoa được cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng tạp hóa. Theo em bà Hoa không được bán mặt hàng nào dưới đây?

A. Thuốc lá
             B. Bánh kẹo
               C. Giầy dép
     D. Nước ngọt, bia.

Câu 9. Trường hợp nào dưới đây không vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?

A. Cha mẹ ép con cái kết hôn theo ý mình.

B. Nam và nữ tự nguyện chung sống với nhau không đăng kí kết hôn.

C. Người nam chung sống với hai người nữ cùng một lúc.

D. Chị V kết hôn với người chồng thứ hai sau khi đã li hôn với người chồng thứ nhất.

Câu 10. Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau?

A. Công dân có quyền tự do kinh doanh và có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

B. Công dân có quyền kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

C. Nên kinh doanh thêm các mặt hàng ngoài những mặt hàng đã đăng kí để đỡ phải nộp thuế.

D. Chỉ những doanh nghiệp lớn mới phải nộp thuế.

Câu 11. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào không phải là hoạt động kinh doanh?

A. Mở cửa hàng bán sách báo.                                      B. Cho thuê ô tô tự lái.

C. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.       D. Mở xưởng may quần áo.

Câu 12. Hiện nay trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ con. Nếu được chứng kiến tình trạng đó, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không nói gì, vì đó là việc của gia đình người ta.

B. Khuyên người vợ phải biết nhẫn nhịn.

C. Dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội để lên án.

D. Báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm) Em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?

Câu 2 (2,0 điểm) Thế nào là quyền tự do kinh doanh?  Nêu 02 hành vi vi phạm quyền tự do kinh doanh của công dân.

Câu 3 (2,5 điểm)  Em sẽ làm gì khi có một người chị họ mới 17 tuổi đã xin bố mẹ cho lấy chồng? Theo em, việc kết hôn sớm (tảo hôn)  có tác hại như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội?
 Đáp án – biểu điểm:

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,25 điểm

	2
	A
	0,25 điểm

	3
	A
	0,25 điểm

	4
	B
	0,25 điểm

	5
	C
	0,25 điểm

	6
	A
	0,25 điểm

	7
	C
	0,25 điểm

	8
	C
	0,25 điểm

	9
	D
	0,25 điểm

	10
	A
	0,25 điểm

	11
	B
	0,25 điểm

	12
	D
	0,25 điểm


II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân:

+ Quyền: Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

+ Nghĩa vụ: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tin thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, với XH và đất nước.

- HS liên hệ được những việc làm của bản thân để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,5 điểm

	2
	- Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và qui mô kinh doanh. Nhưng phải theo quy định của PL và sự quản lí của Nhà nước. 

- Lấy được các VD hợp lý 
	1,0 điểm

1,0 điểm

	3
	* Học sinh trả lời được những ý sau:
- Em sẽ khuyên chị mình không nên kết hôn sớm vì:

+ Kết hôn sớm sẽ mang thai sớm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con; ảnh hưởng đến học tập, công tác của bản thân…

+ Mới 17 tuổi đã lấy chồng là vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình nên không được đăng kí kết hôn. Lấy chồng mà không có đăng kí kết hôn thì không có cơ sở pháp lí để bảo vệ hôn nhân của mình.

* Tác hại của tảo hôn:

+ Đối với bản thân: Sinh con sớm và sinh nhiều con, ảnh hưởng sức khỏe của cả mẹ và con, cản trở sự tiến bộ của bản thân (mất cơ hội học hành, tham gia hoạt động xã hội...)

+ Đối với gia đình: Kinh tế gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc, vợ chồng thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con, có thể dẫn đến gia đình bất hòa.

+ Đối với xã hội: Thêm gánh nặng về mọi mặt cho xã hội (dân số tăng nhanh, gây áp lực về kinh tế, giáo dục, các dịch vụ khác...)
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




III. Tiến trình các hoạt động

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, tài liệu, sách vở của hs.
 2. Gv phát đề
 3.Thu bài, rút kinh nghiệm
· Gv thu bì, rú kinh nghiệm về trai độ làm bài của HS

· Gv giao nhiệm vụ HS: Đọc và tìm hiểu trước bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Ngày dạy:.................................
BÀI 16: QUYỀN THAM GIA 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ XÃ HỘI

I. Mục tiêu



1. Kiến thức: 


- Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

- Nêu được các hình thức tham gia quản lí NN, quản lí XH của công dân; hiểu được trách nhiệm của NN và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

- Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

- Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.

- GV tích hợp QPAN.

2. Năng lực 

- Năng lực: Tự học; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng CNTT; Sử dụng ngôn ngữ; Tính toán.

3. Phẩm chất: Trung thực, yêu nước, trách nhiệm.


II. Thiết bị dạy học và học liệu
2. Thiết bị dạy học:

 - Bảng phụ, bút dạ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập. 
2. Học liệu:

- Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục đích: 

- Giới thiệu bài học, giúp học sinh hứng thú với bài học, tạo ra ấn đề để dẫn dắt vào bài học.


b) Nội dung: 


- Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề nhằm tìm hiểu những việc làm trong đời sống thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH.


c) Sản phẩm: 


- HS thảo luận nhóm và biết được thế nào là thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH.


d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS thảo luận nhóm vấn đề sau:

Hãy kể lại việc mà gia đình hoặc những người xung quanh em tham gia bàn bạc, quyết định những công việc của địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh tham gia thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề.

- Báo cáo và thảo luận: GV mời học sinh bất kỳ của nhóm trả lời, học sinh nhóm khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Việc ba mẹ chúng ta đi bầu cử, góp ý kiến phát biểu, biểu quyết trong các cuộc họp ở khu dân cư, xã, phường, … là đang thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH. Vậy quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH là gì? PL nước ta quy định như thế nào về vấn đề này? Lớp ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


Nội dung 1. Đặt vấn đề 

a) Mục đích: 


- Giúp HS nhận biết được các quyền và nghĩa vụ khi tham gia quản lý Nhà nước và XH của công dân, các quy định của PL đối với quyền này.

b) Nội dung: 

- HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi nhằm biết được các quyền và nghĩa vụ của khi tham gia quản lý Nhà nước và XH của công dân, các quy định của PL đối với quyền này.

c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được quyền và nghĩa vụ khi tham gia quản lý Nhà nước và XH, các quy định của PL đối với quyền này. Từ đó có những nhận thức ban đầu về quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên cho HS đọc phần đặt vấn đề và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:

Nhóm 1:Theo em những quy định ở phần thông tin 1 và 2 thể hiện quyền gì của công dân?

Nhóm 2: Nhà nước quy định những quyền đó là gì? Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì?

Nhóm 3: Liên hệ và cho biết gia đình em được tham gia bàn bạc hay tham gia quyền quyết định những công việc gì của địa phương?

Nhóm 4: Liên hệ với tình hình trường lớp và cho biết em được tham gia bàn bạc hay tham gia quyền quyết định những công việc gì của trường lớp?
	+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

+ Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

+ Chuẩn bị dụng cụ để trình bày câu trả lời nhóm lên giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Đọc thông tin và trả lời.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Mời học sinh nhóm khác nhận xét.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra.

	Kết luận và nhận định
	Giáo viên định hướng học sinh trả lời, đánh giá kết quả thảo luận nhóm:

Nhóm 1:  Những quy định trên thể hiện quyền: 

- Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp 1992

- Tham gia bàn bạc và quyết định những công việc của xã hội.

Nhóm 2: - Những quy định đó là quyền: quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của công dân. Nhà nước ban hành những quy định trên để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân 

Nhóm 3: 

- Tham gia góp ý kiến xây dựng hiến pháp, pháp luật

- Tham gia sửa đổi, bổ sung xây dựng hiến pháp, pháp luật

- Chất vấn đại biểu quốc hội về các lĩnh vực của đời sống XH

- Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước.

- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; Xây dựng các quy ước của xã, thôn về nếp sống văn minh và phòng chống tệ nạn XH.

Nhóm 4:

- Góp ý xây dựng nội quy lớp học, xây dựng nhà trường không có ma tuý, bàn bạc quan tâm đến học sinh nghèo vượt khó, ý kiến về cơ sở vật chất trong trường, vệ sinh môi trường…

Bài học: Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp ý kiến vào công việc của cộng đồng, của đất nước theo quy định của PL.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

Bài học: Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp ý kiến vào công việc của cộng đồng, của đất nước theo quy định của PL.


Nội dung 2. Nội dung bài học 

Mục 1. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

b) Nội dung: 

- Giáo viên cho HS thảo luận lớp và vấn đáp để tìm hiểu nội dung bài học.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

1. Em hiểu quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí XH là gì?

2. Cho ví dụ.

3. Tại sao Nhà nước lại quy định quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH của công dân?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

- Chuẩn bị dụng cụ học tập để ghi câu trả lời thảo luận vào giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động, hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội. 

2. Ví dụ: Đi bầu cử tại đại hội Đảng, ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp…

- GV diễn giải thêm: Công dân có quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước…(bầu đại biểu tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước như: quốc hội, HĐUBND…). Tham gia bàn bạc(góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương, đất nước) Giám sát…(góp ý việc làn của cơ quan nhà nước).

3. Vì đây là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân. Là cơ sở pháp lý để bảo đảm nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với nhà nước và XH.

- GV diễn giải thêm: Chỉ trên cơ sở quyền này người dân mới có thể trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực, thay mặt mình quản lý nhà nước. Tham gia xây dựng hiến pháp, pháp luật và giám sát các công việc chung của đất nước.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

1. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH
- Khái niệm: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.

- Ý nghĩa: Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân. Là cơ sở pháp lý để bảo đảm nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với nhà nước và XH.


Mục 2. Cách thức thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh biết được các hình thức tham gia quản lí NN, quản lí XH của công dân. Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.

b) Nội dung: 

- Giáo viên đặt vấn đề để học sinh thảo luận cặp đôi nhằm tìm hiểu cách thức thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh biết được các hình thức tham gia quản lí NN, quản lí XH của công dân. Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

- GV cho tình huống sau và đặt câu hỏi để HS trả lời:

Huyền Trang khoe với mẹ :

Mẹ ơi, hôm nay trường con tổ chức một buổi đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giáo Dục. Con có đóng góp một số ý kiến liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh mẹ ạ. Thế là con đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội rồi phải không mẹ ?.

Mẹ nói :    

 Con đóng góp ý kiến thì có ý nghiã gì đâu! Mà dù có đóng góp ý kiến thì cũng đâu có phải là đã thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội,  vì quyền này phải do Đại biểu Quốc Hội thực hiện thì mới có hiệu lực.

1. Theo em , giải thích của mẹ có hợp lý không? Suy nghĩ của Huyền Trang có đúng không?

2. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, XH bằng cách nào? Nêu ví dụ?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành đọc SGK và thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận chung và trả lời

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. Mẹ Trang không đúng. Trang đúng. Vì công dân cũng có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước hoặc thông qua Đại biểu của mình trong cơ quan Nhà nước.

2. Bằng hai cách. Trực tiếp và gián tiếp.

- Ví dụ: 

+ Trực tiếp: bày tỏ quan điểm trong cuộc họp tổ dân phố, nêu ý kiến đóng góp trong cuộc vận động làm đường nông thôn, …

+ Gián tiếp: Nêu ý kiến trong cuộc tiếp xúc cử tri để ĐBHĐND tiếp thu và trình bày lên các cuộc họp cấp trên, …

- GV tích hợp QPAN: Quyền làm chủ của công dân: Làm chủ tự nhiên, XH, bản thân để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh”.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

2. Cách thức thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH bằng hai cách:

- Trực tiếp góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương. Góp ý việc làm của cơ quan quản lý nhà nước trên báo.

- Gián tiếp tham gia thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội

a) Mục đích: 


- Giúp học hiểu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 

b) Nội dung: 

- Giáo viên diễn giải và đặt câu hỏi để học sinh hiểu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

1. Nhà nước tạo điều kiện gì cho công dân và công dân có quyền và trách nhiệm gì với nhà nước.

2. Em sẽ làm gì để phát huy quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của mình?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành đọc SGK để trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận chung và trả lời

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. 

- Nhà nước quy định bằng pháp luật. Kiểm tra giám sát việc thực hiện.

- Công dân: Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

2. 

- Học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện ý thức tổ chức ký luật.

- Tham gia góp ý xây dựng lớp, chi đoàn, các hoạt động ở địa phương (tuyên truyền KHHGĐ, Bài trừ tệ nạn XH…).
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội

Nhà nước đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình. 

Công dân có quyền và trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước, của XH để đem lại lợi ích cho XH, cho bản thân.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK.

b) Nội dung: 



GV cho HS trả lời câu hỏi bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra câu trả lời, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học.       

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận cặp đôi để làm bài tập.

- Báo cáo, thảo luận:  HS trả lời, HS khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trên để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến suy nghĩ và khả năng của chính học sinh.

b) Nội dung: 



- Học sinh tham gia xử lý tình huống có vấn đề theo quan điểm cá nhân.
c) Sản phẩm: 

- HS suy nghĩ và tự đưa ra cách giải quyết tình huống theo ý kiến cá nhân sao cho phù hợp với nội dung bài học vừa học.

d) Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu lên bảng tình huống sau:

Phường P thường xuyên mời các gia đình trong phường đi họp tổ dân phố để thảo luận về việc đóng góp sửa chữa đường đi và một số việc khác của phường. Gia đình anh M rất ít khi tham gia vào công việc của tổ dân phố vì anh cho rằng việc này mất thời gian, vô ích. Khi Tổ trưởng tổ dân phố đến nhà thông báo nội dung và mời gia đình tham dự cuộc họp, anh đóng luôn tiền và thông báo bận không tham dự được.
Câu hỏi: 

1. Anh M suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao?

2. Theo em, việc tổ chức họp tổ dân phố có ý nghĩa thế nào? Em sẽ làm gì để giúp anh M thấy được ý nghĩa của hoạt động này?

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình.

- Báo cáo, thảo luận:  HS đối chiếu so sánh và góp ý cho nhau.

- Kết luận, nhận định. 

Ngày dạy:.................................
TIẾT 30 - BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 



1. Kiến thức: 


- Hiểu được thế nào là bảo vệ tổ quốc và nội dung bảo vệ tổ quốc của công dân.

- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp năm 2013 và luật nghĩa vụ quân sự ( sửa đổi năm 2005) về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.


- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường và nơi cư trú.

- Tuyên truyền vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 

- Tích hợp GDQPAN.

2. Năng lực 

- Năng lực: Tự học; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng CNTT.

3. Phẩm chất:  Trung thực, yêu nước, trách nhiệm..


II. Thiết bị dạy học và học liệu
3. Thiết bị dạy học:

 - Bảng phụ, bút dạ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập. 
2. Học liệu:

- Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục đích: 

- Giới thiệu bài học, giúp học sinh hứng thú với bài học, tạo ra ấn đề để dẫn dắt vào bài học.


b) Nội dung: 


- Giáo viên cho học sinh nghe nhạc và hát tập thể bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của Nhạc sĩ Vũ Hoàng và thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.


c) Sản phẩm: 


- HS thảo luận cặp đôi và biết được công dân cần phải thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.


d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS nghe nhạc, hát và thảo luận cặp đôi vấn đề sau:

1. Theo em, nội dung bài hát nói lên điều gì?

2. Em có suy nghĩ gì về lời bài hát “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”?

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh tham gia thảo luận cặp đôi để giải quyết vấn đề.

- Báo cáo và thảo luận: GV mời học sinh bất kỳ của nhóm trả lời, học sinh nhóm khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc chúng ta học bài hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


Nội dung 1. Đặt vấn đề 

a) Mục đích: 


- Giúp HS nhận biết được bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của tất cả công dân. 

b) Nội dung: 

- HS đọc quan sát ảnh trong SGK và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi nhằm biết được nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong đời sống hằng ngày.

c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được việc làm góp phần thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong đời sống.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho HS quan sát ảnh trong phần đặt vấn đề và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:

1. Em có suy nghĩ gì khi xem những bức ảnh trên?

2. Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? Vì sao?
	+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

+ Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

+ Chuẩn bị dụng cụ để trình bày câu trả lời nhóm lên giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Đọc thông tin và trả lời.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Mời học sinh nhóm khác nhận xét.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra.

	Kết luận và nhận định
	Giáo viên định hướng học sinh trả lời, đánh giá kết quả thảo luận nhóm:

1.

- Bức ảnh 1: Chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển của tổ quốc.

- Bức ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong những lực lượng bảo vệ tổ quốc.

- Bức ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ đối với Mẹ VN Anh Hùng người đã có công góp phần bảo vệ tổ quốc.

- GV: Những bức ảnh trên giúp em hiểu được trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mọi công dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình (của thanh niên, phụ nữ, những người mẹ).

2. Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.

GV: Quá trình lịch sử của đất nước ta đã chứng minh một cách rõ ràng quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Bác Hồ đến thăm đền Hùng đã nhắc nhở các chiến sĩ “ Các Vua Hùng …giữ nước” Ngày nay xây dựng XHCN, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả CM và chế độ XHCN được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn dân và của nhà nước ta.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

Bài học: Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.


Nội dung 2. Nội dung bài học 

Mục 1. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh hiểu thế nào là bảo vệ tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.

b) Nội dung: 

- Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và đàm thoại để tìm hiểu nội dung bài học.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được khái niệm, nội dung nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

1. Em hiểu bảo vệ tổ quốc là như thế nào? 

2. Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì?

3. Em hãy kể một số việc làm góp phần bảo vệ Tổ quốc?

4. Em hiểu thế nào là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

5. Kể 1 số ngày kỉ niệm và ngày lễ lớn trong năm để tỏ lòng biết ơn những người có công với nước?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.



	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.

- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động, hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. Bảo vệ Tổ quốc: là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bảo vệ Tổ quốc bao gồm: 

+ XD lực lượng quốc phòng toàn dân.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

+ Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.

- GV: Bộ đội bảo vệ vùng biển (Hải Quân) vùng trời (không Quân); Bảo vệ biên giới giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

3. 

- Xây dựng kinh tế xã hội ở địa phương.

- Tham gia luyện tập quân sự ở địa phương.

- Tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.

- Bộ đội đảo bảo vệ vùng biển...

4. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào việc bảo vệ Tổ quốc.

5. VD: 

+ Ngày hội quốc phòng toàn dân: 22/12

+ Ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

+ Ngày thương binh liệt sĩ 27 – 7.

- GV giới thiệu điều 11, 45, 64 Hiến pháp 2013, điều 12 luật nghĩa vụ quân sự và diễn giải thêm.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

1. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
- Khái niệm: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...Việt Nam

- Nội dung: Bảo vệ Tổ quốc bao gồm xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào việc bảo vệ Tổ quốc.


Mục 2. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

a) Mục đích: 


- Giúp học sinh biết được trách nhiệm của công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

b) Nội dung: 
- Giáo viên sắm vai và trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung bài học.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh biết được trách nhiệm của công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường và nơi cư trú. Tuyên truyền vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 

d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:

- GV cho tình huống sau để học sinh sắm vai và đặt câu hỏi để HS trả lời:

Tình huống: Anh trai Hòa có giấy gọi nhập ngũ, mẹ tìm mọi cách cho anh trai cậu ở nhà.

1. Nếu em là bạn Hòa, em sẽ làm gì? Vì sao?

2. Vậy mỗi chúng ta làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc?

3. Tại sao trong thời bình ta vẫn cần nhập ngũ ?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.

- Tiến hành sắm vai và trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi

- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Thảo luận chung và trả lời

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Nhận xét bổ sung.



	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:

1. 

- Phân tích để gia đình Hòa và Hòa hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc chính là tham gia nhập nghĩa vụ quân sự.

- Động viên bạn tham gia nhập ngũ.

2. Trách nhiệm

- Ra sức học tập, tu dưỡng đaọ đức.

- Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự.

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú

- Tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức, vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Vì: Bộ đội đảo bảo vệ vùng biển, bộ đội bảo vệ vùng trời biên giới, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Tích hợp GDQP: Kể một số tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ BVTQ: Chị Nguyễn Thị Bé, sinh ra và lớn lên ở Triệu Phong - Quảng Trị, khi xuất ngũ chị chỉ được đồng ý làm quản lý trong nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, chị đã chăm sóc nơi yên nghỉ cho  10.624 liệt sĩ cả nước.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.

2. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

- Ra sức học tập, tu dưỡng đaọ đức.

- Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự.

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú

- Tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức, vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.




3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK.

b) Nội dung: 



GV cho HS trả lời câu hỏi bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra câu trả lời, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học.       

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK.

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận cặp đôi để làm bài tập.

- Báo cáo, thảo luận:  HS trả lời, HS khác nhận xét.

- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục đích: 


- Học sinh vận dụng kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trên để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến suy nghĩ và khả năng của chính học sinh.

b) Nội dung: 



- Học sinh tham gia xử lý tình huống có vấn đề theo quan điểm cá nhân.
c) Sản phẩm: 

- HS suy nghĩ và tự đưa ra cách giải quyết tình huống theo ý kiến cá nhân sao cho phù hợp với nội dung bài học vừa học.

d) Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu lên bảng tình huống sau:

Tình huống 1: Khi thảo luận về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay, bạn Thanh cho rằng, trong điều kiện hiện nay thì nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mới là quan trọng và giữ vai trò quyết định, còn nhiệm vụ bảo vệ đất nước chỉ quan trọng khi đất nước ở trong hoàn cảnh chiến tranh. 

Hỏi: Theo em, ý kiến của bạn Thanh đúng hay sai? Tại sao?

Tình huống 2: Hưởng ứng Tháng Thanh niên, lớp 9A nhận nhiệm vụ cùng tham gia vệ sinh đường phố quanh khu vực trường học làm sạch cảnh quan. Lan nói với Hùng : “Việc làm của chúng mình cũng góp phần vào việc xây dựng quê hương đất nước đấy”, nhưng Hùng không đồng tình với Lan vì cho rằng đó chỉ là những việc làm nhỏ không xứng tầm để gọi là xây dựng quê hương, đất nước.

Câu hỏi:

Em có đồng ý với quan điểm trên của Hùng không ? Vì sao ?

b) Thông qua các câu chuyện, tình huống đã học và từ thực tế cuộc sống, em hãy cho biết thanh niên cần phải ìàm gì để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình.

- Báo cáo, thảo luận:  HS đối chiếu so sánh và góp ý cho nhau.

- Kết luận, nhận định: Kinh nghiệm lịch sử ngàn đời của dân tộc ta là dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Ngày nay đất nước ta đã sạch bóng quân thù nhưng chúng ta không thể lơi lỏng công cuộc giữ nước. Luôn cảnh giác chống lại mọi âm mưu của kẻ thù. HS cần rèn luyện sức khoẻ, tham gia học tập quân sự, tuyên truyền mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
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